
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG 

-----⸰⸰ ----- 

 

 

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 

ĐỀ TÀI: 

QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG XUẤT KHẨU NGUYÊN 

CONTAINER (FCL) BẰNG ĐƯỜNG BỘ TUYẾN VIỆT NAM - 

CAMPUCHIA TẠI CÔNG TY TNHH CAVI EXPRESS – CHI 

NHÁNH ĐÀ NẴNG 

 

 

SINH VIÊN THỰC HIỆN : MAI THỊ MỸ 

MÃ SỐ SINH VIÊN : 2254050133 

KHÓA HỌC : 2022 – 2026 

 

 

 

Đà Nẵng, tháng 5 năm 2026 



 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG 

-----⸰⸰ ----- 

 

 

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 

ĐỀ TÀI: 

QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG XUẤT KHẨU NGUYÊN 

CONTAINER (FCL) BẰNG ĐƯỜNG BỘ TUYẾN VIỆT NAM - 

CAMPUCHIA TẠI CÔNG TY TNHH CAVI EXPRESS – CHI 

NHÁNH ĐÀ NẴNG 

 

Giảng viên hướng dẫn : PGS. TS. Nguyễn Thị Như Liêm 

Sinh viên thực hiện  : Mai Thị Mỹ 

Khóa học   :  2022 – 2026 

Lớp  : 22LC3 

 

   

 

Đà Nẵng, tháng 5 năm 2026 



i 
 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA  

 KHOA KINH TẾ   VIỆT NAM 

BỘ MÔN LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 CHUỖI CUNG ỨNG  

  Đà Nẵng, ngày 10 tháng 02 năm 2026 

 

GIAO NHIỆM VỤ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 

Năm học: 2025 – 2026 

1. Thông tin tác giả thực hiện 

- Họ và tên sinh viên : Mai Thị Mỹ 

- Chuyên ngành : Logistics và quản trị chuỗi cung ứng 

- Trình độ đào tạo : Đại học 

- Khóa luận : 2022 -2026 

2. Tên đề tài khóa luận tốt nghiệp 

“QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG XUẤT KHẨU NGUYÊN CONTAINER 

(FCL) BẰNG ĐƯỜNG BỘ TUYẾN VIỆT NAM – CAMPUCHIA TẠI CÔNG TY 

TNHH CAVI EXPRESS – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG” 

3. Các số liệu ban đầu thực hiện khóa luận tốt nghiệp 

4. Các bảng biểu 

5. Cán bộ hướng dẫn 

- PGS. TS. Nguyễn Thị Như Liêm 

6. Ngày giao nhiệm vụ làm khóa luận tốt nghiệp 

- 02/03/2026 

7. Ngày sinh viên phải hoàn thành khóa luận tốt nghiệp 

- 30/05/2026 

 

      Giảng viên hướng dẫn 

  



ii 
 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA  

 KHOA KINH TẾ   VIỆT NAM 

BỘ MÔN LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 CHUỖI CUNG ỨNG  

  Đà Nẵng, ngày 10 tháng 02 năm 2026 

 

MẪU ĐƠN KHAI BÁO SỬ DỤNG AI 

Khai báo của Sinh viên về việc Sử dụng Trí tuệ Nhân tạo Tạo sinh có Trách nhiệm  

Tôi, Mai Thị Mỹ, cam đoan rằng tôi đã sử dụng có  trách nhiệm các công cụ Trí tuệ 

Nhân tạo Tạo sinh (GenAI) trong quá trình chuẩn bị  Khoá luận này.  

Bằng việc ký vào đơn này, tôi xác nhận các nội dung sau:    

1. Khai báo sử dụng AI  

Vui lòng cho biết bạn có sử dụng bất kỳ công cụ AI tạo sinh nào (ví dụ: 

ChatGPT,  Gemini, v.v.) trong việc tạo ra bài làm này hay không:  

o  Có, tôi có sử dụng các công cụ AI trong bài đánh giá này.  

o ☐ Không, tôi không sử dụng bất kỳ công cụ AI nào.  

2. Chi tiết về việc sử dụng AI (Nếu bạn chọn "Có" ở trên)  

• Các công cụ AI đã sử dụng:  

- Chat GPT 

- Gemini 

• Mục đích sử dụng AI: 

- Hỗ trợ tham khảo, chỉnh sửa và hoàn thiện nội dung khóa luận.  

- Gợi ý cách trình bày, diễn đạt văn phong học thuật và hệ thống hóa ý tưởng nghiên 

cứu. 

- Hỗ trợ tìm kiếm, định hướng các nguồn dữ liệu 

• Các phần cụ thể có sự hỗ trợ của AI: 

- Chương 1: Hỗ trợ tìm kiếm, tra cứu và cập nhật các quy định pháp luật, văn bản 

liên quan đến đề tài. 

- Chương 2: Hỗ trợ chỉnh sửa cách trình bày quy trình, diễn đạt phần phân tích 

thực trạng. 

- Chương 3: Hỗ trợ gợi ý bố cục, diễn đạt nội dung định hướng phát triển 

• Tôi xác nhận rằng tôi đã xem xét kỹ lưỡng và xác thực tất cả nội dung do AI  tạo 

ra về tính chính xác, tính nguyên bản và sự phù hợp 

o  Có 
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3. Liêm chính, Trách nhiệm Học thuật và Tuân thủ Đạo đức và Pháp luật  

Tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn về nội dung của bài nộp này và xác nhận rằng 

AI  chỉ được sử dụng như một công cụ hỗ trợ, không phải là tác giả chính cho bài làm 

của  tôi.  

- Tôi xác nhận rằng AI không được sử dụng để ngụy tạo, làm giả hoặc thao 

túng dữ  liệu.  

- Tôi đã đảm bảo rằng không có dữ liệu bí mật hoặc riêng tư nào được chia sẻ 

với các  công cụ AI mà không có sự cho phép thích hợp.  

- Tôi đã tuân thủ tất cả các yêu cầu pháp lý liên quan đến bảo vệ dữ liệu và sở 

hữu trí  tuệ, đồng thời đã trích dẫn nguồn một cách thích hợp.  

- Bài đánh giá này phản ánh nỗ lực trí tuệ cá nhân của tôi, và trách nhiệm đối 

với bài  làm này hoàn toàn thuộc về cá nhân tôi.  

Cam kết  

Tôi hiểu rằng bất kỳ sự thiếu tuân thủ nào đối với việc sử dụng AI có trách 

nhiệm,  bao gồm việc không khai báo sử dụng AI hoặc trình bày sai sự thật, có thể dẫn 

đến việc  Khoá luận tốt nghiệp của tôi bị từ chối mà không cần xem xét thêm. - Bằng 

việc ký vào đơn này, tôi khẳng định rằng bài nộp này phản ánh trung thực bài  làm của 

tôi và tôi đã tuân thủ các nguyên tắc sử dụng AI có trách nhiệm.  

 

Chữ ký:  ________________________ Ngày: 30/05/2026 
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LỜI CẢM ƠN 

 Trong suốt quá trình học tập và thực hiện khóa luận tốt nghiệp với đề tài: “Quy 

trình giao nhận hàng xuất khẩu nguyên container (FCL) bằng đường bộ tuyến Việt Nam 

– Campuchia tại Công ty TNHH Cavi Express – Chi nhánh Đà Nẵng”, em đã nhận được 

rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ và hỗ trợ từ quý thầy cô, doanh nghiệp cùng gia đình và 

bạn bè. 

 Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý thầy cô Trường Đại học Kiến 

Trúc Đà Nẵng, đặc biệt là quý thầy cô thuộc Khoa kinh tế và bộ môn Logistics và Quản 

trị chuỗi cung ứng đã tận tình giảng dạy, truyền đạt những kiến thức quý báu và tạo điều 

kiện thuận lợi cho em trong suốt quá trình học tập tại trường. 

 Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Giảng viên hướng dẫn PGS.TS 

Nguyễn Thị Như Liêm đã luôn tận tình hướng dẫn, góp ý và hỗ trợ em trong suốt quá 

trình thực hiện và hoàn thiện khóa luận tốt nghiệp này. 

 Em cũng xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo cùng toàn thể anh/chị nhân viên 

Công ty TNHH Cavi Express – Chi nhánh Đà Nẵng đã nhiệt tình hỗ trợ, cung cấp thông 

tin thực tế và tạo điều kiện thuận lợi để em có cơ hội tìm hiểu, học hỏi và hoàn thành 

quá trình thực tập cũng như nghiên cứu đề tài. 

 Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè và những người thân đã 

luôn động viên, hỗ trợ em trong suốt quá trình học tập và hoàn thành khóa luận. 

 Mặc dù đã cố gắng hoàn thiện đề tài bằng tất cả sự nỗ lực của bản thân, tuy nhiên 

do hạn chế về thời gian, kiến thức và kinh nghiệm thực tế nên khóa luận khó tránh khỏi 

những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến từ quý thầy cô để đề tài 

được hoàn thiện hơn. 

 Em xin chân thành cảm ơn! 
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PHẦN MỞ ĐẦU 

1. Tính Cấp Thiết Của Đề Tài 

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, hoạt động xuất nhập 

khẩu giữa Việt Nam và các quốc gia trong khu vực, đặc biệt là Campuchia, đang không 

ngừng phát triển. Tuyến vận tải đường bộ Việt Nam – Campuchia đóng vai trò quan 

trọng trong việc kết nối chuỗi cung ứng khu vực nhờ ưu điểm về chi phí hợp lý, thời 

gian vận chuyển linh hoạt và phù hợp với nhiều loại hàng hóa. Trong đó, hình thức vận 

chuyển hàng nguyên container (FCL) ngày càng được các doanh nghiệp ưu tiên lựa chọn 

nhằm đảm bảo an toàn hàng hóa và tối ưu hiệu quả logistics. 

Tuy nhiên, thực tế cho thấy quy trình giao nhận hàng xuất khẩu FCL bằng đường 

bộ trên tuyến này vẫn còn tồn tại nhiều bất cập như sự phụ thuộc vào thủ tục hải quan 

hai nước, thời gian xử lý kéo dài, chi phí phát sinh khó kiểm soát và sự phối hợp chưa 

đồng bộ giữa các bên liên quan. Những hạn chế này không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả 

vận hành của doanh nghiệp mà còn làm giảm năng lực cạnh tranh trong bối cảnh thị 

trường logistics ngày càng khốc liệt. 

Đối với Công ty TNHH Cavi Express – Chi nhánh Đà Nẵng, hoạt động giao nhận 

hàng xuất khẩu tuyến Việt Nam – Campuchia là một trong những mảng dịch vụ trọng 

tâm. Việc nghiên cứu, đánh giá và hoàn thiện quy trình giao nhận hàng xuất khẩu nguyên 

container bằng đường bộ không chỉ giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả vận hành, 

giảm thiểu rủi ro mà còn góp phần cải thiện chất lượng dịch vụ và gia tăng sự hài lòng 

của khách hàng. 

Xuất phát từ những lý do trên, việc lựa chọn đề tài “Quy trình giao nhận hàng xuất 

khẩu nguyên container (FCL) bằng đường bộ tuyến Việt Nam – Campuchia tại Công ty 

TNHH Cavi Express – Chi nhánh Đà Nẵng” là cần thiết cả về mặt lý luận và thực tiễn, 

góp phần đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy trình, nâng cao năng lực cạnh tranh của 

doanh nghiệp trong lĩnh vực logistics. 

2.    Mục Tiêu Nghiên Cứu 

- Mục tiêu tổng quát: Nghiên cứu và đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình 

giao nhận hàng xuất khẩu nguyên container bằng đường bộ tuyến Campuchia – 

Việt Nam tại Công ty TNHH CAVI Express – Chi nhánh Đà Nẵng. 

- Mục tiêu cụ thể:  
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o Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quy trình giao nhận hàng xuất khẩu FCL bằng 

đường bộ 

o Phân tích thực trạng quy trình tại chi nhánh Đà Nẵng 

o Đánh giá ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân 

o Đề xuất giải pháp hoàn thiện quy trình phù hợp với điều kiện thực tế doanh 

nghiệp 

3. Đối Tượng Và Phạm Vi Nghiên Cứu:  

- Đối tượng nghiên cứu: Các hoạt động và quy trình nghiệp vụ liên quan đến  

giao nhận hàng xuất khẩu nguyên container (FCL) bằng đường bộ trên tuyến 

Campuchia – Việt Nam tại Chi nhánh Đà Nẵng của công ty TNHH Cavi Express. 

- Phạm vi nghiên cứu:  

o Không gian: Văn phòng Công ty TNHH Cavi Express – Chi Nhánh Đà Nẵng  

o Thời gian: Dữ liệu nghiên cứu giai đoạn 2023 – 2025 

4. Phương Pháp Nghiên Cứu:  

- Phương pháp thu thập dữ liệu từ báo cáo và tài liệu nội bộ của doanh nghiệp 

- Phương pháp quan sát thực tế trong quá trình thực tập tại công ty 

- Phương pháp phân tích, tổng hợp và so sánh dữ liệu 

- Phương pháp mô tả quy trình nghiệp vụ logistics 

5. Kết Cấu Khóa Luận:  

Ngoài phần mở đầu, phục lục và kết luận, khóa luận gồm 3 chương: 

 Chương 1: Cơ sở lý luận về quy trình giao nhận hàng xuất khẩu nguyên 

container (FCL) bằng đường bộ. 

 Chương 2: Thực trạng quy trình giao nhận hàng xuất khẩu nguyên container 

(FCL) bằng đường bộ tại Công ty TNHH CAVI Express - Chi nhánh Đà Nẵng. 

 Chương 3: Hoàn thiện quy trình giao nhận hàng xuất khẩu nguyên container 

(FCL) bằng đường bộ tại Công ty TNHH CAVI Express - Chi nhánh Đà Nẵng. 
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CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG XUẤT  

KHẨU NGUYÊN CONTAINER (FCL) BẰNG ĐƯỜNG BỘ 

1.1. Khái Quát Về Giao Nhận Hàng Xuất Khẩu FCL Bằng Đường Bộ 

1.1.1. Khái niệm về xuất khẩu hàng hóa 

 Trong lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu, hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu 

là hoạt động trao đổi mua bán hàng hóa, dịch vụ kèm theo hàng hóa giữa các chủ thể có 

trụ sở thương mại đặt tại các quốc gia khác nhau. Sự trao đổi này là một hình thức giữa 

các mối quan hệ xã hội và phản ánh sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế giữa những người 

sản xuất hàng hóa riêng biệt của các quốc gia khác nhau trên thế giới. 

 Dựa theo điều 28, luật thương mại Việt Nam 2005 định nghĩa về xuất khẩu và nhập 

khẩu, qua đó xuất khẩu được định nghĩa là việc hàng hóa được đưa ra khỏi lãnh thổ Việt 

Nam hoặc đưa vào khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực 

riêng của pháp luật. 

 Hàng hóa trong lưu thông xuất nhập khẩu chịu sự quản lý của Nhà nước theo những 

cơ chế riêng, do nhiều cơ quan chức năng tham gia và quản lý quá trình lưu thông làm 

phát sinh các vấn đề liên quan đến vận tải, bảo hiểm, đóng gói. Do tính chất đa dạng và 

phức tạp của hoạt động xuất nhập, các nguồn luật áp dụng có thể là luật nước ngoài là 

luận quốc gia của nước xuất/nhập hoặc là của một nước thứ ba, các điều ước quốc tế về 

thương mại, các tập quán thương mại quốc tế, thậm chí cả án lệ (tiền lệ xét xử). 

 Trong hoạt động xuất khẩu hàng hóa hiện nay có nhiều hình thức kinh doanh xuất 

khẩu khác nhau, một số hình thức xuất khẩu phổ biến như là: xuất khẩu trực tiếp, xuất 

khẩu gián tiếp (ủy thác), xuất khẩu tại chỗ, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu hàng hóa,  

gia công quốc tế. 

1.1.2. Khái niệm và đặc điểm của dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất khẩu 

 Trong hoạt động thương mại quốc tế, người bán và người mua sau khi ký kết hợp 

đồng và người bán bắt đầu thực hiện việc giao hàng. Lúc này hàng hóa sẽ được vận 

chuyển từ nước của người bán sang nước của người mua. Nói cách khác, hàng hóa đến 

được tay người mua thì cần phải thực hiện hàng loạt các công việc khác liên quan đến 

quá trình chuyên chở và những công việc liên quan đến quá trình này được định nghĩa 

là dịch vụ giao nhận hàng hóa.  
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 Dịch vụ giao nhận không chỉ đơn thuần là việc vận tải mà còn là một chuỗi các 

hành vi thương mại tổng hợp trong hệ thống logistics. Theo FIATA (Fédération 

Internationale des Associations de Transitaries et Asimilaimés) và Luật Thương mại Việt 

Nam, dịch vụ giao nhận (Frieght Forwarding Service) là quá trình tổ chức và thực hiện 

đa dạng các khâu từ gom hàng, đóng gói, bốc xếp, lưu kho cho đến xử lý thủ tục hải 

quan, bảo hiểm và chứng từ. Thay vì chỉ vận chuyển hàng hóa, người làm dịch vụ giao 

nhận đóng vai trò điều phối chuyên nghiệp, kết nối mọi mắc xích vận hành để đảm bảo 

hàng hóa được lưu thông an toàn và hiệu quả từ người bán đến người mua. 

 Trong hoạt động thương mại quốc tế hiện nay, phần lớn doanh nghiệp xuất khẩu 

thường chỉ sử dụng dịch vụ của các công ty giao nhận chuyên nghiệp nhằm tiết kiệm 

thời gian, chi phí và hạn chế các rủi ro trong quá trình vận chuyển hàng hóa. Dịch vụ 

giao nhận hàng hóa xuất khẩu thường có các đặc điểm cơ bản sau: 

 Thứ nhất, mang tính chất dịch vụ trung gian giữa các bên liên quan trong quá trình 

vận chuyển hàng hóa. 

 Thứ hai, liên quan đến nhiều công đoạn nghiệp vụ như chứng từ, vận tải, thủ tục 

hải quan và giao nhận hàng hóa. 

 Thứ ba, phụ thuộc vào sự phối hợp giữa nhiều chủ thể trong chuỗi logistics quốc 

tế và chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố như các chính sách xuất nhập khẩu, điều kiện cơ sở 

hạ tầng giao thông và quy định hải quan giữa các quốc gia 

1.1.3. Vai trò và chức năng của người giao nhận  

 Người giao nhận (Forwarder/Freight Forwader/Forwarding Agent) chính là người 

kinh doanh dịch vụ giao nhận. Theo luật Thương mại Việt Nam thì người làm dịch vụ 

giao nhận hàng hóa là thương nhân có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ giao 

nhận hàng hóa. Trong thực tế, người giao nhận có thể là các doanh nghiệp chuyên nghiệp 

cung cấp dịch vụ logistics hoặc các tổ chức có liên quan như công ty vận tải, kho bãi 

hoặc các đại lý giao nhận chuyên nghiệp. 

 Trong hoạt động logistics và thương mại quốc tế, người giao nhận đóng vai trò 

trung gian quan trọng trong việc tổ chức và điều phối quá trình vận chuyển hàng hóa từ 

người gửi đến người nhận. Người giao nhận đóng vai trò là cầu nối giữa các chủ thể 

trong chuỗi logistics, bao gồm người xuất khẩu, người nhập khẩu, hãng vận tải và cơ 
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quan quản lý nhà nước. Nhờ sự am hiểu về quy trình và nghiệp vụ, người giao nhận có 

thể điều phối các hoạt động một cách nhịp nhàng, đảm bảo tính liên tục của quá trình 

giao nhận.  

 Dựa theo các tài liệu về vận tải và giao nhận trong ngoại thương, người giao nhận 

không chỉ thực hiện mỗi chức năng vận chuyển mà còn tham gia vào nhiều khâu khác 

nhau trong hoạt động giao nhận hàng hóa quốc tế. Người giao nhận không chỉ làm các 

thủ tục hải quan, hoặc thuê tàu/xe mà còn cung cấp dịch vụ trọn gói về toàn bộ quá trình 

vận tải và phân phối hàng hóa.  

1.1.4. Đặc điểm của vận tải hàng hóa quốc tế bằng đường bộ 

 Vận tải đường bộ quốc tế hay còn được gọi chung là vận chuyển xuyên biên giới 

(Cross – Border Transport) là hình thức vận tải không giới hạn trong phạm vi của một 

nước, mà điểm đầu nằm ở một nước và điểm đích nằm ở một nước khác. Vận tải đường 

bộ là phương thức vận chuyển hàng hóa phổ biến nhất, vận tải phổ biến tại các khu vực 

có kết nối đại lý liền kề nhau như ASEAN, Châu Âu, tiểu vùng Mê Kông,… Loại hình 

vận tải này thường có cách thức vận chuyển bằng các phương tiện di chuyển phổ biến 

trên bộ như xe khách, xe tải, xe bồn, xe container, rơ moóc, xe fooc, sơ mi rơ moóc kéo 

theo ô tô…  

 Ngoài việc giao lưu hàng hóa trong nước và nước ngoài, vận tải đường bộ còn 

đóng vai trò bổ trợ cho các phương thức vận tải khác như thu gom, chia lẻ hàng hóa, đi 

sâu vào nội địa, đưa hàng “từ cửa đến cửa hay door-to-door” góp phần thuận tiện cho cả 

người gửi và người nhận hàng. Bên cạnh đó, vận tải đường bộ còn có những đặc điểm 

cơ bản như sau: 

 Thứ nhất, tính linh hoạt cao. So với các phương thức vận tải khác như đường biển 

hay đường sắc, vận tải đường bộ có tính linh hoạt cao hơn, vận tải đường bộ có khả năng 

thay đổi tuyến đường, thời gian và phương tiện một cách linh hoạt để phù hợp với yêu 

cầu của từng lô hàng.  

 Thứ hai, phù hợp với cự ly ngắn và trung bình. Vận tải đường bộ được sử dụng 

hiệu quả trong phạm vi khu vực hoặc giữa các quốc gia có vị trí địa lý gần nhau.  
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 Thứ ba, phụ thuộc vào hạ tầng và thủ tục biên giới. Hiệu quả của vận tải đường bộ 

chịu ảnh hưởng lớn bởi chất lượng hệ thống giao thông, tình trạng đường xá, cũng như 

các quy định pháp lý liên quan đến vận tải và hải quan của các quốc gia. 

1.1.5. Khái niệm và đặc điểm của hàng nguyên container (FCL) 

 Trong hoạt động xuất khẩu, đối với những lô hàng có khối lượng lớn thường sử 

dụng phương thức vận chuyển nguyên container (Full Container Load – FCL) nhằm tối 

ưu hóa hiệu quả vận chuyển. Hàng hóa nguyên container (FCL) là hình thức vận chuyển 

trong đó toàn bộ container được sử dụng để chứa hàng của một chủ hàng duy nhất nhưng 

không giới hạn về chủng loại hàng hóa. Trong trường hợp này, chủ hàng có trách nhiệm 

đóng hàng vào container tại điểm xuất phát và nhận hàng nguyên container tại điểm đến. 

 Hình thức FCL thường được áp dụng cho hàng hóa có khối lượng tương đối lớn, 

đòi hỏi phải xếp trong một hoặc nhiều container, container là một công cụ vận tải được 

phân thành nhiều loại dựa trên những tiêu chuẩn khác nhau, gồm: phân loại theo kích 

thước, phân loại theo vật liệu đóng gói, phân loại theo cấu trúc container, phân loại theo 

công dụng của container. Theo tiêu chuẩn ISO 668:1995(E), các container đều có chiều 

rộng là 2,438m (8ft); về chiều dài thì container 40’ được lấy làm chuẩn về chiều cao 

hiện chủ yếu dùng 2 loại thường và cao. 

 Trong vận tải đường bộ, khi vận chuyển bằng container, người ta thường dùng các 

loại ô tô chuyên dụng hoặc các xe rơ-moóc mặt phẳng hoặc dùng các đầu máy kéo 

(Tractor) kết hợp với Chassis (một bộ khung có cấu tạo đặc biệt để xếp và vận chuyển 

an toàn cho container bằng đường bộ). Việc sử dụng container trong vận tải hàng hóa 

giúp bảo vệ hàng hóa khỏi những tác động bên ngoài, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi 

cho việc bốc xếp, vận chuyển và lưu kho.   

 Tóm lại hình thức vận chuyển hàng nguyên container có những đặc điểm như: 

hàng hóa chỉ thuộc một chủ hàng duy nhất và không ghép chung hàng với chủ khác, 

container sẽ được đóng và niêm phong tại điểm xuất phát và chỉ mở tại điểm đến, giảm 

thiểu rủi ro mất mát và hư hỏng do không qua nhiều khâu bốc dỡ, trách nhiệm của các 

bên cũng được phân định rõ ràng đặc biệt là giữa người gửi hàng (Shipper) và người 

nhận hàng (Consignee). 

 Trong vận tải hàng hóa bằng container, hai hình thức vận tải phổ biến là vận chuyển 

hàng nguyên container (Full Container Load - FCL) và vận chuyển hàng lẻ (Less Than 
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Container Load - LCL). Hai phương thức này có sự khác biệt rõ rệt về cách tổ chức vận 

chuyển, chi phí và mức độ rủi ro và một số tiêu chí khác. Với phương thức FCL sẽ được 

áp dụng khi một chủ hàng sử dụng toàn bộ container cho lô hàng của mình, còn với hàng 

LCL là lô hàng đó sẽ bao gồm nhiều chủ hàng ghép chung hàng lại với nhau trong cùng 

một container. Vì vậy đối với hàng hóa sử dụng hình thức FCL giúp giảm thiểu rủi ro 

mất mát hoặc hư hỏng hàng hóa do không phải chia tách hàng.  

1.2. Quy Trình Giao Nhận Hàng Xuất Khẩu Nguyên Container Bằng Đường Bộ  

1.2.1. Khái niệm, vai trò và các bên tham gia trong quy trình giao nhận hàng xuất 

khẩu nguyên container bằng đường bộ 

 Nếu giao nhận hàng hóa là việc thực hiện hàng loạt các công việc và thủ tục liên 

quan đến quá trình vận chuyển hàng hóa, thì quy trình giao nhận chính là các bước thực 

hiện công việc đó theo một thứ tự nhất định.  

 Quy trình giao nhận hàng hóa xuất khẩu là một chuỗi các bước nghiệp vụ được sắp 

xếp theo một trình tự và được bắt đầu từ khâu tiếp nhận yêu cầu, chuẩn bị chứng từ, làm 

thủ tục hải quan, tổ chức vận chuyển… cho đến khi hàng hóa được bàn giao an toàn cho 

người nhận và hoàn tất các thủ tục thanh toán quyết toán. Thông qua quy trình ta có thể 

hình dung được cách thức phối hợp chặt giữa các bên trong hoạt động giao nhận hàng 

hóa quốc tế, đặt biệt là lĩnh vực giao nhận đường bộ quốc tế. 

 Việc có một quy trình chuẩn về hoạt động giao nhận đóng vai trò rất quan trọng 

trong việc vận hành hoạt động logistics của doanh nghiệp, quy trình giao nhận có những 

vai trò sau: 

 Đầu tiên là tính tiêu chuẩn hóa, giúp các bộ phận nhân viên nằm trong khâu vận 

chuyển hàng hóa phối hợp nhịp nhàng, họ sẽ biết được mình sẽ phải làm gì, bước nào 

làm trước, bước nào làm sau, tránh chồng chéo công việc hoặc bỏ sót công việc. 

 Thứ hai là tối ưu hóa thời gian và chi phí, việc có quy trình chuẩn làm hạn chế đi 

những sai sót gây tốn kém như chậm trễ thủ tục khiến phát sinh chi phí lưu kho bãi và 

giúp hàng hóa lưu thông một cách nhanh chóng hơn. 

 Cuối cùng là dễ dàng kiếm soát và xác định trách nhiệm, khi có sự cố xảy ra, vận 

chuyển thì việc dựa vào quy trình có thể nhận biết vấn đề nằm ở khâu nào. Đồng thời, 
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quy trình cũng giúp làm rõ ai là người chịu trách nhiệm về hàng hóa tại mỗi thời điểm, 

tránh tranh cãi nội bộ và các bên liên quan. 

 Trong hoạt động xuất nhập khẩu, khi tổ chức thực hiện quy trình giao nhận doanh 

nghiệp có thể tự thực hiện (In-house Logistics/Insourcing) hoặc thuê ngoài 

(Outsourcing/3PL). Đối với phương thức tự thực hiện, doanh nghiệp xuất nhập khẩu sẽ 

trực tiếp đảm nhận toàn bộ các công việc liên quan đến quá trình giao nhận hàng hóa. 

Ngược lại với phương thức thuê ngoài, doanh nghiệp sẽ thuê các công ty logistics hoặc 

đại lý giao nhận chuyên nghiệp thay mặt họ thực hiện một phần hoặc toàn bộ quá trình 

giao nhận hàng hóa.  

 Trong thực tế hiện nay, phần lớn doanh nghiệp xuất khẩu thường ưu tiên sử dụng 

dịch vụ thuê ngoài. Việc thuê ngoài giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả vận hành hơn 

và hạn chế các rủi ro phát sinh trong quá trình vận chuyển quốc tế.  

 

Hình 1.1. Sơ đồ mối quan hệ phối hợp giữa người giao nhận và các bên liên quan 

trong quy trình giao nhận hàng xuất bằng đường bộ. 

 Trong hình thức thuê ngoài, công ty Logistics/FWD sẽ đóng vai trò là trung tâm 

trong việc phối hợp các bên liên quan trong quá trình giao nhận hàng hóa. 

 Người xuất khẩu (Exporter), là chủ sở hữu hàng hóa, có trách nhiệm cung cấp 

thông tin lô hàng, chuẩn bị các chứng từ cần thiết và phối hợp với công ty logistics trong 

quá trình vận chuyển. 
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 Công ty Logistics/FWD, là đơn vị tổ chức và điều phối quá trình giao nhận hàng 

hóa quốc tế, đơn vị thực hiện các công việc như tiếp nhận yêu cầu vận chuyển, chuẩn bị 

chứng từ, điều phối phương tiện, khai báo hải quan, theo dõi vận chuyển và phối hợp 

giao hàng với đối tác nước ngoài. 

 Đơn vị vận tải đường bộ, là bên trực tiếp thực hiện vận chuyển container từ nơi 

nhận hàng đến  của khẩu và địa điểm giao hàng theo kế hoạch vận chuyển. 

 Cơ quan hải quan và cửa khẩu, cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra, giám sát và 

thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu theo quy định của pháp luật. 

 Đại lý/ FWD nước nhập khẩu, là đại lý hoặc đối tác giao nhận tại nước nhập khẩu 

phối hợp với công ty logistics phía nước xuất khẩu để hỗ trợ thủ tục nhập khẩu và tổ 

chức giao hàng cho người nhận.  

 Người nhập khẩu (Importer), là bên nhận hàng tại nước đến và phối hợp thực hiện 

các thủ tục nhận hàng theo quy định của nước nhập khẩu. 

1.2.2. Nội dung quy trình giao nhận hàng xuất khẩu nguyên container (FCL) bằng 

đường bộ  

 Hoạt động giao nhận hàng xuất khẩu bằng đường bộ là quá trình tổ chức, điều phối 

và thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa từ người xuất khẩu 

đến người nhận hàng thông qua phương thức vận tải đường bộ quốc tế. Quy trình này 

bao gồm nhiều công đoạn có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, từ khâu tiếp nhận yêu cầu 

khách hàng, chuẩn bị chứng từ, tổ chức vận chuyển, thực hiện thủ tục hải quan cho đến 

giao hàng và hoàn tất hồ sơ sau giao nhận. 

 Tùy theo đặc điểm của từng tuyến vận chuyển, quy định pháp lý của các quốc gia 

liên quan và điều kiện thực tế của lô hàng, quy trình giao nhận có thể có những điều 

chỉnh nhất định. Tuy nhiên, về cơ bản quy trình giao nhận hàng xuất khẩu FCL đường 

bộ thường gồm các bước được thể hiện trong sơ đồ sau: 
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Hình 1.2. Sơ đồ quy trình giao nhận hàng xuất khẩu FCL nguyên bằng đường bộ 

1.2.2.1. Bước 1: Tiếp nhận và kiểm tra thông tin lô hàng 

 Quy trình bắt đầu từ việc doanh nghiệp tiếp nhận yêu cầu vận chuyển từ khách 

hàng. Nguồn khách hàng của doanh nghiệp có thể đến từ nhiều kênh khách nhau như 

khách hàng cũ tiếp tục sử dụng dịch vụ, khách hàng được giới thiệu từ đối tác, từ hoạt 

động tìm kiếm khách hàng thông qua mạng xã hội và các website nghề nghiệp hoặc từ 

hoạt động Telemarketing và Email marketing, từ các hội chợ triển lãm thương mại và 

logistics. 

 Đối với khách hàng mới, doanh nghiệp thường chủ động tìm kiếm và tiếp cận các 

doanh nghiệp có nhu cầu xuất khẩu hàng hóa phù hợp với tuyến vận chuyển mà doanh 

nghiệp đang khai thác. Đồng thời, doanh nghiệp cũng duy trì hoạt động nhóm khách 

hàng cũ, nhóm khách hàng đã từng sử dụng dịch vụ thông qua hỗ trợ xử lý những vấn 

đề phát sinh, cập nhật thông tin cước phí và chính sách dịch vụ nhằm duy trì mối quan 

hệ hợp tác và ổn định nguồn hàng. 
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 Sau khi tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng, doanh nghiệp tiến hàng thu thập các 

thông tin chi tiết về lô hàng như: Loại hàng hóa, số lượng, trọng lượng, thể tích, quy 

cách đóng gói, địa điểm nhận hàng, địa điểm giao hàng, thời gian  giao nhận dự kiến và 

các yêu cầu đặc biệt liên quan đến vận chuyển hoặc bảo quản hàng hóa. 

 Trên cơ sở thông tin tiếp nhận tiếp nhận từ khách hàng, doanh nghiệp tiếp tục kiểm 

tra đặc điểm hàng hóa và các quy định pháp lý liên quan đến hoạt động xuất khẩu. Nội 

dung kiểm tra bao gồm xác định HS code, chính sách quản lý xuất khẩu, thuế xuất khẩu, 

giấy phép chuyên ngành và các yêu cầu kiếm tra chuyên ngành nếu có. Việc kiểm tra 

thông tin lô hàng có vai trò quan trọng trong việc đánh giá tính khả thi của phương án 

vận chuyển, lựa chọn loại container, xác định tuyến đường, cửa khẩu vận chuyển để xây 

dựng kế hoạch giao nhận phù hợp với yêu cầu của khách hàng. Toàn bộ thông tin sẽ 

được ghi nhận vào hệ thống quản lý đơn hàng (CRM) để theo dõi và xử lý. 

1.2.2.2. Bước 2: Báo giá và ký hợp đồng dịch vụ 

 Căn cứ vào thông tin lô hàng và phương án vận chuyển dự kiến, doanh nghiệp 

logistics tiến hàng lập báo giá dịch vụ (Quotation) cho khách hàng. Nội dung báo giá 

thường bao gồm cước vận tải chính, phí thủ tục hải quan, phụ phí cửa khẩu, phí chứng 

từ và các khoản chi phí phát sinh liên quan đến quá trình giao nhận hàng hóa. 

 Trong quá trình tư vấn dịch vụ, doanh nghiệp cần trao đổi với khách hàng về loại 

container sử dụng, thời gian vận chuyển, tuyến đường, cửa khẩu thực hiện thông quan 

cũng như các điều kiện liên quan đến trách nhiệm giao nhận giữa các bên. 

 Sau khi hai bên thống nhất các điều kiện dịch vụ, doanh nghiệp và khách hàng tiến 

hành ký kết hợp đồng dịch vụ logistics hoặc hợp đồng vận chuyển. Nội dung hợp đồng 

thường quy định rõ phạm vi dịch vụ, trách nhiệm của các bên, điều khoản thanh toán và 

cơ chế xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình vận chuyển. Đây là cơ sở pháp lý quan 

trọng để doanh nghiệp triển khai các nghiệp vụ liên quan đến lô hàng xuất khẩu. 

1.2.2.3. Bước 3: Chuẩn bị chứng từ xuất khẩu 

 Sau khi dịch vụ được xác nhận, doanh nghiệp giao nhận phối hợp với khách hàng 

chuẩn bị bộ chứng từ phục vụ hoạt động xuất khẩu và vận chuyển hàng hóa. Bộ chứng 

từ thường bao gồm hợp đồng ngoại thương (Sales Contract), hóa đơn thương mại 

(Commercial Invoice), phiếu đóng gói (Packing List), giấy chứng nhận xuất xứ hàng 
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hóa (C/O), giấy phép xuất khẩu và các chứng từ kiểm tra chuyên ngành nếu có. Tùy theo 

tính chất từng lô hàng và yêu cầu của quốc gia nhập khẩu, bộ chứng từ có thể thay đổi 

nhằm đáp ứng quy định quản lý hàng hóa của cơ quan chức năng. 

 Sau khi hoàn thiện, doanh nghiệp tiến hành kiểm tra tính chính xác và đồng nhất 

giữa các chứng từ nhằm đảm bảo các thông tin về tên hàng, số lượng, trọng lượng, điều 

kiện giao hàng và thông tin người xuất khẩu, người nhập khẩu được thể hiện đầy đủ và 

chính xác. 

 Việc chuẩn bị chứng từ đầy đủ và hợp lệ có ý nghĩa quan trọng vì đây là cơ sở để 

thực hiện khai báo hải quan, tổ chức vận chuyển và hỗ trợ bên nhập khẩu thực hiện thủ 

tục nhận hàng tại nước đến. 

1.2.2.4. Bước 4: Điều xe và chuẩn bị container 

 Sau khi hoàn tất công tác chuẩn bị chứng từ, bộ phận điều vận tiến hành bố trí 

phương tiện vận tải và điều xe lấy container rỗng phục vụ đóng hàng. Đối với hàng 

nguyên container, container rỗng thường được lấy từ depot hoặc bãi container. Vỏ 

container được kiểm tra kỹ lưỡng về tình trạng kỹ thuật tại bãi trước khi kéo về đóng 

hàng. Nội dung kiểm tra bao gồm tình trạng vỏ container, cửa container, sàn container, 

khả năng chống thấm nước và tình trạng vệ sinh bên trong container. 

 Đồng thời điều phối xe đầu kéo phù hợp và lên kế hoạch lịch trình vận chuyển cụ 

thể nhằm đảm bảo tiến độ giao hàng và hạn chế phát sinh các chi phí lưu xe, lưu container 

hoặc chậm giao hàng. Sự phối hợp chặt chẽ giữa bộ phận chứng từ và bộ phận điều vận 

trong giai đoạn này có vai trò quan trọng nhằm đảm bảo chứng từ và phương tiện được 

chuẩn bị đồng bộ trước khi triển khai đóng hàng. 

1.2.2.5. Bước 5: Đóng hàng và niêm phong container 

 Sau khi container rỗng được cấp đến địa điểm đóng hàng thường là kho của khách 

hàng hoặc tại kho/bãi được chỉ định, doanh nghiệp logistics phối hợp với chủ hàng thực 

hiện kiểm tra container, tiến hành đóng hàng (Stuffing) và niêm phong container theo 

quy định. Quá trình đóng hàng phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật đóng gói, sắp xếp hàng 

hóa và chằng buộc phải được tuân thủ nhằm hạn chế tình trạng xê dịch hoặc hư hỏng 

hàng hóa trong quá trình vận chuyển. 
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 Đối với các loại hàng hóa đặc biệt như hàng dễ vỡ, hàng giá trị cao hoặc hàng yêu 

cầu điều kiện bảo quản riêng, doanh nghiệp cần áp dụng các biện pháp kỹ thuật phù hợp 

nhằm đảm bảo chất lượng hàng hóa trong suốt quá trình vận chuyển. 

 Sau khi hoàn tất đóng hàng, container được niêm phong bằng seal của đơn vị vận 

tải nhằm đảm bảo tính nguyên trạng của hàng hóa. Các thông tin như số container, số 

seal và trọng lượng thực tế của lô hàng được cập nhật vào hồ sơ vận chuyển và phục vụ 

công tác khai báo hải quan. Biên bản bàn giao hàng hóa giữa chủ hàng và đơn vị vận tải 

cũng được lập nhằm xác nhận tình trạng và số lượng hàng hóa tại thời điểm giao nhận.  

 Ngoài ra, doanh nghiệp phát hành vận đơn đường bộ (Truck Waybill) nhằm xác 

nhận việc tiếp nhận và vận chuyển hàng hóa theo thỏa thuận giữa các bên. 

1.2.2.6. Bước 6: Khai báo và thông quan hải quan 

 Sau khi hoàn tất đóng hàng và có đầy đủ thông tin container, doanh nghiệp tiến 

hành khai báo hải quan điện tử trên hệ thống hải quan theo quy định hiện hành. Bộ chứng 

từ được đính kèm khi khai báo để cho cơ quan hải quan tiến hành kiểm tra gồm: giấy 

phép xuất nhập khẩu hàng hóa (Import/Export License), hóa đơn thương mại 

(Commercial invoice), bảng kê chi tiết (Detailed Packing List), phiếu đóng gói (Packing 

List), giấy chứng nhận chất lượng (Certificate of Quality), giấy chứng nhận kiểm dịch, 

giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (Certificate of Origin - C/O).  Tùy theo mức độ rủi 

ro, lô hàng có thể được phân luồng: 

• Luồng xanh: Hàng hóa được thông quan ngay, không cần kiểm tra chứng từ hay 

kiểm tra thực tế. 

• Luồng vàng: Cần kiểm tra hồ sơ, giấy tờ nhưng không yêu cầu kiểm gia hàng 

hóa. 

• Luồng đỏ: Bắt buộc kiểm tra cả hồ sơ và kiểm tra trực tiếp hàng hóa 

 Đối với các lô hàng rơi vào luồng đỏ, thuộc diện kiểm tra thực tế, phương tiện vận 

chuyển sẽ được đưa vào khu vực kiểm hóa hoặc bãi kiểm hóa tại cửa khẩu để cơ quan 

hải quan tiến hành kiểm tra hàng hóa theo quy định. Sau khi hoàn tất kiểm tra, container 

có thể được niêm phong bổ sung bằng seal hải quan trước khi được phép tiếp tục vận 

chuyển. 
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 Sau khi hoàn tất thủ tục kiểm tra và nghĩa vụ thuế liên quan (nếu có), cơ quan hải 

quan xác nhận thông quan xuất khẩu cho lô hàng. Doanh nghiệp giao nhận đồng thời 

thực hiện thủ tục thanh lý tờ khai hải quan tại khu vực giám sát nhằm xác nhận hàng hóa 

đã thực xuất khỏi lãnh thổ quốc gia xuất khẩu. 

1.2.2.7. Bước 7: Vận chuyển và giao hàng 

 Sau khi hoàn tất thủ tục thông quan xuất khẩu, phương tiện vận tải di chuyển qua 

khu vực cửa khẩu để thực hiện thủ tục xuất cảnh và tiếp tục hành trình vận chuyển hàng 

hóa sang nước nhập khẩu. 

 Tại cửa khẩu, doanh nghiệp giao nhận hoặc người điều khiển phương tiện thực 

hiện các thủ tục cần thiết dưới sự giám sát của cơ quan hải quan và lực lượng biên phòng. 

Nội dung thực hiện bao gồm xuất trình tờ khai hải quan đã thông quan, giấy tờ phương 

tiện vận tải, kiểm tra tình trạng seal container và hoàn tất các thủ tục giám sát tại cửa 

khẩu. 

 Đối với vận tải đường bộ quốc tế, việc vận chuyển qua biên giới có thể được thực 

hiện theo hai hình thức chủ yếu: 

- Vận tải liên vận thẳng (Direct Truckking) người giao nhận hoặc tài xế xuất trình 

bộ hồ sơ phương tiện liên vận theo hiệp định mà hai quốc gia áp dụng, bao gồm:  

o Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế (theo Hiệp định GMS hoặc hiệp định 

song phương). 

o phù hiệu liên vận. 

o Giấy đăng ký xe. 

o Giấy chứng nhận kiểm định kỹ thuật và bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt 

buộc.  

- Chuyển tải hoặc đổi đầu kéo (Transshipment/Truck swap) tại khu vực cửa khẩu 

trong trường hợp phương tiện của nước xuất khẩu không đủ điều kiện liên vận 

quốc tế. 

o Đối với trường hợp sang hàng, hàng hóa được dỡ từ xe nước xuất và xếp 

sang xe nước nhập dưới sự giám sát của cơ quan hải quan tại bãi tập kết 

cửa khẩu.  

o Đối với trường hợp đổi đầu kéo, xe đầu kéo nước xuất kéo rơ-

moóc/container đến khu vực trung chuyển tại cửa khẩu, thực hiện tháo 
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chốt kéo để đầu kéo nước nhập vào tiếp nhận; trong trường hợp này đơn 

vị giao nhận phải điều phối chặt chẽ để tránh chi phí lưu bãi và đảm bảo 

tính liên tục của quy trình. 

 Sau khi hoàn tất thủ tục tại cửa khẩu, hàng hóa tiếp tục được vận chuyển đến địa 

điểm giao hàng theo chỉ định của người nhận hàng. Trong suốt quá trình vận chuyển, 

doanh nghiệp giao nhận cần theo dõi hành trình phương tiện, cập nhật tình trạng lô hàng 

và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh nhằm đảm bảo tiến độ giao hàng. 

 Tại nước nhập khẩu, đại lý hoặc đối tác địa phương của doanh nghiệp giao nhận 

phối hợp thực hiện thủ tục nhập khẩu theo quy định của quốc gia sở tại trước khi hàng 

hóa được phép lưu thông nội địa. 

 Khi hàng hóa được giao đến địa điểm nhận hàng, các bên liên quan tiến hành kiểm 

tra tình trạng seal container, số lượng và tình trạng hàng hóa trước khi xác nhận hoàn tất 

giao nhận thông qua biên bản giao hàng hoặc chứng từ xác nhận giao nhận hàng hóa 

(Proof of Delivery – POD). 

1.2.2.8. Bước 8: Hoàn thiện và lưu trữ hồ sơ 

 Sau khi hoàn tất quá trình giao nhận, doanh nghiệp tiến hành kiểm tra, đối chiếu 

và hoàn thiện các hồ sơ liên quan đến lô hàng. Nội dung công việc bao gồm rà soát 

chứng từ, xác nhận các chi phí phát sinh, hoàn thiện hồ sơ thanh toán và xử lý các sai 

sót nếu có. 

 Bộ phận kế toán tiến hành đối chiếu chi phí thực tế với báo giá ban đầu, lập hóa 

đơn thanh toán và thực hiện quyết toán với khách hàng theo điều khoản đã thỏa thuận 

trong hợp đồng dịch vụ. 

 Đồng thời, các chứng từ liên quan đến lô hàng như tờ khai hải quan đã thông quan, 

biên bản giao nhận hàng hóa, vận đơn đường bộ và các chứng từ nghiệp vụ khác được 

lưu trữ theo quy định nhằm phục vụ công tác quản lý, tra cứu và giải quyết các vấn đề 

phát sinh sau giao nhận. 

 Ngoài ra, doanh nghiệp cũng tiến hành tiếp nhận phản hồi từ khách hàng về chất 

lượng dịch vụ, khả năng xử lý tình huống phát sinh và tiến độ giao hàng nhằm nâng cao 

chất lượng hoạt động logistics và duy trì quan hệ hợp tác lâu dài với khách hàng. 

1.3. Các Quy Định Pháp Lý Và Hệ Thống Chứng Từ Liên Quan 
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1.3.1. Các quy định pháp lý 

 Cơ sở pháp lý điều chỉnh hoạt động vận tải đường bộ giữa Việt Nam và Campuchia 

không chỉ dừng lại ở các bộ luật quốc gia như Luật Hải quan hay Luật Đường bộ, mà 

còn được mở rộng bởi một loạt các hiệp định và nghị định thư chuyên biệt nhằm tạo 

thuận lợi cho việc lưu thông phương tiện và hàng hóa. Để vận hành hiệu quả một lô 

hàng FCL (Full Container Load) xuất khẩu bằng đường bộ tuyến Việt Nam - Campuchia, 

các doanh nghiệp giao nhận và nhà xuất khẩu phải đối mặt với một hệ thống quy định 

pháp lý đa tầng, và chịu sự điều chỉnh bởi các nhóm quy định pháp lý trọng yếu sau: 

(1). Hệ thống văn bản pháp lý và các điều ước quốc tế nền tảng 

 Đây là khung pháp lý cao nhất thiết lập các nguyên tắc chung cho việc lưu thông 

phương tiện và hàng hóa xuyên biên giới. 

- Hiệp định vận tải đường bộ song phương Việt Nam – Campuchia (ký năm 2015): 

là văn bản pháp lý quan trọng nhất, thiết lập các nguyên tắc chung cho việc qua lại 

biên giới của phương tiện và người lái. Hiệp định này quy định chi tiết về các điều 

kiện để nhà vận tải được phép thực hiện dịch vụ liên vận quốc tế, bao gồm việc 

phải có giấy phép vận tải do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp và 

phương tiện phải đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn. 

- Các nghị định thư thực hiện hiệp định: 

o Nghị định thư 2015: quy định chi tiết về các tuyến đường vận tải, danh mục 

cặp cửa khẩu quốc tế thông thương. 

o Nghị định thư 2018: sửa đổi, bổ sung các quy định về giấy phép liên vận nhằm 

tạo thuận lợi tối đa cho vận tải xuyên biên giới. 

- Khung pháp lý đa phương ASEAN: Bao gồm Hiệp định khung ASEAN về Tạo 

thuận lợi cho hàng hóa quá cảnh (AFAFGIT) và Hiệp định ASEAN về tạo thuận 

lợi cho vận tải liên quốc gia (AFAFIST). Các hiệp định này thúc đẩy việc hài hòa 

hóa thủ tục hải quan, thực hiện kiểm tra chung tại biên giới và áp dụng nguyên tắc 

Đối xử Quốc gia để đảm bảo sự công bằng cho phương tiện của các nước thành 

viên. 

- Incoterms 2020: là một bộ quy tắc thương mại quốc tế được xuất bản bởi ICC,  

quy định những quy tắc về trách nhiệm và giá cả cho các bên trong một giao dịch 

hàng hóa quốc tế. Incoterms gồm 11 điều kiện và những điều kiện phổ biến nhất 
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trong vận tải xuyên biên giới thường là FCA, CPT và DAP thường được ưu tiên 

áp dụng để phân định minh bạch nghĩa vụ thông quan và vận chuyển qua cửa khẩu. 

Trong đó, DAP là điều kiện phổ biến nhất vì tính tối ưu trong việc hỗ trợ khách 

hàng, người bán sẽ chịu mọi rủi ro và chi phí đưa hàng đến kho đích. 

(2). Quy định về quản lý cửa khẩu và an ninh biên giới 

 Quy trình giao nhận tại cửa khẩu đất liền như cửa khẩu Mộc Bài hay Xa Mát đều 

phải chịu sự giám sát chặt chẽ của lực lượng chức năng nhằm đảm bảo an ninh quốc gia. 

- Nghị định 122/2014/NĐ-CP (sửa đổi bởi nghị định 34/2023/NĐ-CP): quy định về 

quản lý cửa khẩu biên giới đất liền và các khu vực chức năng. 

- Thông tư 09/2026/TT-BQP: quy định về vai trò của bộ đội biên phòng trong việc 

kiểm tra, giám sát hồ sơ và thực tế hàng hóa. Theo đó, biên phòng phối hợp đối 

chiếu phù hợp giữa hàng hóa với hồ sơ để phát hiện các dấu hiệu vi phạm an ninh, 

buôn lậu hoặc gian lận thương mại, ngoại trừ các trường hợp được miễn kiểm tra 

thực tế theo Điều 33 Luật Hải quan. 

- Nghị định 14/2018/NĐ-CP: quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới, 

thay thế cho các quyết định cũ trước đây để phù hợp với bối cảnh giao thương mới. 

(3). Quy định về vận tải đường bộ và tiêu chuẩn phương tiện 

 Đối với hàng container, phương tiện (tổ hợp xe đầu kéo và sơ mi rơ moóc) phải 

tuân thủ nghiêm ngặt các quy chuẩn kỹ thuật của cả hai quốc gia: 

- Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BGTVT (19/08/2020): Tài liệu then chốt hướng 

dẫn thi hành hiệp định song phương, cụ thể hóa quy trình cấp giấy phép liên vận 

và quản lý hạn ngạch phương tiện (hiện nay hạn ngạch cơ bản là 500 xe/quốc gia 

và có thể điều chỉnh). 

- Thông tư 37/2023/TT-BGTVT: Quy định chi tiết về quản lý hoạt động vận tải đường 

bộ quốc tế, bao gồm các yêu cầu về phù hiệu xe, phạm vi hoạt động và điều kiện 

kinh doanh vận tải. 

- Quy chuẩn về tải trọng và kích thước: Theo Luật Giao thông đường bộ 2008 và 

Thông tư 06/VBHN-BGTVT, xe container phải tuân thủ các chỉ số: 

o Chiều cao tối đa: 4,2m; Chiều rộng: 2,5m; Chiều dài tổ hợp: 20,0m. 
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o Tải trọng trục đơn ≤ 10 tấn; Tổng trọng lượng tổ hợp xe 5 trục trở lên ≤ 

44 tấn (tùy theo cấu trúc trục cụ thể). 

(4). Quy định về hải quan, thuế quan và ưu đãi thương mại 

- Luật Hải quan 2014 và Luật Quản lý ngoại thương 2017: Khung pháp lý cơ bản 

về chính sách quản lý hàng hóa và thủ tục khai báo. 

- Nghị định 08/2015/NĐ-CP (sửa đổi bởi Nghị định 59/2018/NĐ-CP) và Nghị định 

167/2025/NĐ-CP: Hướng dẫn chi tiết quy trình thủ tục hải quan, đặc biệt là các 

cập nhật mới nhất về kiểm tra, giám sát hàng hóa và phương tiện xuất nhập cảnh. 

biệt là quy trình khai báo trên hệ thống VNACCS/VCIS và phân luồng hàng hóa 

(Xanh, Vàng, Đỏ). Việc khai báo hải quan phải thực hiện chính xác mã địa điểm 

tập kết (Ví dụ: Chi cục HQ Mộc Bài - 45B1, Xa Mát - 45C1). Hệ thống sẽ phân 

luồng (Xanh, Vàng, Đỏ) để xác định mức độ kiểm tra hồ sơ và thực tế hàng hóa. 

- Ưu đãi thuế quan: Căn cứ vào Hiệp định ATIGA (C/O Mẫu D) hoặc Thông tư 

06/2026/TT-BCT về ưu đãi thuế quan song phương Việt Nam - Campuchia để áp 

dụng mức thuế nhập khẩu ưu đãi (thường là 0%) cho nhà nhập khẩu. 

 Việc phân chia các quy định pháp lý theo từng nhóm giúp doanh nghiệp dễ dàng 

áp dụng vào từng khâu của quy trình giao nhận, từ ký kết hợp đồng, chuẩn bị chứng từ, 

vận chuyển đến thông quan hàng hóa, qua đó đảm bảo tuân thủ pháp luật và nâng cao 

hiệu quả hoạt động logistics và nâng cao năng lực cạnh tranh trên tuyến hành lang kinh 

tế Việt Nam - Campuchia. 

1.3.2. Hệ thống chứng từ 

 Để hoàn tất được quy trình giao nhận hàng xuất khẩu bằng đường bộ thì các bên 

liên quan trong quy trình phải phối hợp xử lý một chuỗi chứng từ thống nhất từ khâu 

chuẩn bị hàng hóa, vận chuyển nội địa cho đến khi thông quan tại cửa khẩu. Hệ thống 

chứng từ không chỉ đóng vai trò là phương tiện truyền tải thông tin giữa các bên mà còn 

là bằng chứng pháp lý xác nhận tính hợp lệ của giao dịch thương mại và vận tải. Tùy 

theo đặc điểm lô hàng và yêu cầu quản lý, hoạt động giao nhận đường bộ quốc tế có thể 

phát sinh nhiều loại chứng từ khác nhau. Tuy nhiên, các chứng từ sử dụng phố biến 

thường bao gồm những chứng từ sau: 
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Bảng 1.1. Các loại chứng từ chính trong giao nhận xuất khẩu đường bộ. 

Stt Nhóm Chứng Từ Tên Chứng Từ 

1 Chứng Từ Thương 

Mại 

Hợp Đồng Ngoại Thương (Sales Contract) 

Hóa Đơn Thương Mại (Commercial Invoice) 

Phiếu Đóng Gói (Packing List) 

2 Chứng Từ Hải Quan  Tờ Khai Hải Quan Xuất Khẩu (Customs Declaration) 

Giấy Chứng Nhận Xuất Xứ (C/O) 

3 Chứng Từ Vận Tải Vận Đơn Đường Bộ (Truck Way Bill) 

 

(1). Nhóm chứng từ thương mại:  là cơ sở thể hiện nội dung giao dịch mua bán giữa 

người xuất khẩu và người nhập khẩu, Các chứng từ này chủ yếu do bên xuất khẩu phát 

hành. 

Hợp đồng ngoại thương (Sales Contract), là văn bản thể hiện sự thỏa thuận giữa 

bên bán và bên mua về các nội dung như hàng hóa, giá cả, điều kiện giao hàng và phương 

thức thanh toán. Đây là cơ sở pháp lý quy định về quyền và nghĩa vụ của các bên thực 

hiện hoạt động xuất khẩu. 

Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice), là chứng từ xác nhận giá trị hàng hóa 

và các thông tin liên quan đến hoạt động thanh toán quốc tế. Được sử dụng trong thanh 

toán quốc tế và khai báo hải quan. 

Phiếu đóng gói (Packing List), là chứng từ thể hiện chi tiết quy cách đóng gói như 

số kiện, trọng lượng, kích thước và phương thức sắp xếp hàng hóa. Nhằm hỗ trợ cơ quan 

hải quan, đơn vị vận tải và bên nhận hàng dễ dàng trong quá trình kiểm tra, kiểm đến và 

giao nhận hàng hóa. 

Trong quá trình thực hiện, các sai sót thường gặp gồm sai tên hàng, sai số lượng, 

sai đơn giá hoặc thiếu thống nhất giữa các chứng từ. Khi phát sinh sai sót cần kiểm tra, 

điều chỉnh và phát hành lại chứng từ phù hợp trước khi thực hiện khai báo hải quan hoặc 

giao hàng nhằm hạn chế các rủi ro phát sinh trong quá trình thông quan và vận chuyển. 
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(2). Nhóm chứng từ hải quan: là các chứng từ phục vụ hoạt động khai báo và thông 

quan hàng hóa xuất khẩu.  

 Tờ khai hải quan xuất khẩu (Customs Declaration), là chứng từ được sử dụng để 

khai báo thông tin hàng hóa xuất khẩu với cơ quan hải quan nhằm thực hiện thủ tục 

thông quan. Chứng từ này thường do doanh nghiệp hoặc đơn vị dịch vụ khai thuê hải 

quan thực hiện trên hệ thống hải quan điện tử. 

 Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O), là chứng từ xác nhận nguồn gốc xuất xứ của hàng 

hóa nhầm đáp ứng yêu cầu của nước nhập khẩu và hưởng ưu đãi thuế quan. Được cấp 

bởi cơ quan hoặc tổ chức ủy quyền sau khi doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ. 

 Trong thực tế, các sai sót thường gặp bao gồm khai báo không thống nhất giữa 

chứng từ, sai thông tin xuất xứ. Khi phát sinh sai sót, doanh nghiệp cần thực hiện khai 

bổ sung, điều chỉnh hồ sơ hoặc xin cấp lại chứng từ để đảm bảo điều kiện thông quan 

hàng hóa. 

(3). Nhóm chứng từ vận tải: là các chứng từ phục vụ cho việc tổ chức và kiểm soát quá 

trình vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ.  

Vận đơn đường bộ (Truck Way Bill), là chứng từ xác nhận đơn vị vận tải đã tiếp 

nhận hàng hóa để vận chuyển đến địa điểm giao hàng theo thỏa thuận. Thường do đơn 

vị vận tải hoặc doanh nghiệp giao nhận phát hành và được sử dụng trong quá trình theo 

dõi quá trình vận chuyển, xác nhận giao nhận. 

 Một số sai sót thường gặp trong nhóm chứng từ này gồm sai biển số xe, sai số 

container hoặc sai thông tin phương tiện vận chuyển. Khi xảy ra sai sót cần nhanh chóng 

điều chỉnh chứng từ và cập nhật lại thông tin trước khi phương tiện thực hiện xuất cảnh 

nhằm tránh ảnh hưởng đến tiến độ giao hàng. 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG I 

 Thông qua chương 1, những nội dung đã được hệ thống hóa và xây dựng nên một 

hệ thống cơ sở lý luận hoàn thiện và vững chắc cho hoạt động giao nhận hàng hóa xuất 

khẩu nguyên container (FCL) bằng đường bộ. Việc làm rõ các khái niệm nền tảng, đặc 

điểm của phương thức vận tải xuyên biên giới, hành lang pháp lý, những chứng từ liên 

quan cùng với quy trình nghiệp vụ giao nhận tiêu chuẩn là thước đo khoa học để đối 

chiếu với thực tiễn. Đây sẽ là nền móng lý thuyết và giá trị cối lõi để tiếp tục phân tích 

sâu, đánh giá một cách khách quan thực trạng vận hành quy trình của doanh nghiệp 

trong bối cảnh thị trường logistics hiện nay.  

 Dựa vào đó, các vấn đề thực tế về hoạt động kinh doanh, năng lực nội tại cũng như 

thực trạng về quy trình của doanh nghiệp đối với tuyến đường bộ giữa Việt Nam – 

Campuchia sẽ được tập trung làm rõ trong phần “Chương 2: Thực trạng quy trình giao 

nhận hàng xuất khẩu nguyên container (FCL) bằng đường bộ tuyến Việt Nam – 

Campuchia tại Công ty TNHH Cavi Express – Chi Nhánh Đà Nẵng”. 
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CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG XUẤT KHẨU 

NGUYÊN CONTAINER (FCL) BẰNG ĐƯỜNG BỘ TẠI CÔNG TY TNHH CAVI 

EXPRESS - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 

2.1. Tổng Quan Về Trụ Sở Chính Và Chi Nhánh Đà Nẵng 

2.1.1. Giới thiệu khái quát về Trụ sở chính 

Công ty TNHH Cavi Express là một trong những doanh nghiệp hoạt động lâu năm 

trong lĩnh vực logistics, được thành lập vào năm 2017. Với ngành nghề kinh doanh chính 

là vận tải hàng hóa bằng đường bộ tuyến Việt Nam – Campuchia – Lào.  

Tên công ty :  Công ty TNHH CAVI EXPRESS 

Tên quốc tế : CAVI EXPRESS Company Limited 

Tên viết tắt : CAVI EXPRESS CO.,LTD 

Mã số thuế  : 0314750123 

Địa chỉ  : 03B Giải Phóng, Phường 4, Quận Tân  

  Bình, Tp. HCM, Việt Nam 

 

Hình 2.1. Logo Công ty TNHH Cavi Express 

Công ty được thành lập nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường về 

các giải pháp vận chuyển hàng hóa linh hoạt, an toàn và hiệu quả, đặc biệt trong bối 

cảnh hoạt động thương mại giữa Việt nam và các nước trong khu vực ngày càng phát 

triển.  

Các hoạt động kinh doanh chính của công ty Cavi Express bao gồm vận tải hàng 

hóa bằng đường bộ, kho bãi và lưu trữ hàng hóa, bốc xếp hàng hóa, hoạt động dịch vụ 

hỗ trợ khác liên quan đến vận tải. Cơ cấu tổ chức của công ty bao gồm các phòng ban 

chức năng như: Pháp chế, Hành chính nhân sự, Tài chính kế toán, Marketing, Kinh 
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doanh, Chứng từ và hải quan, Vận hành. Tất cả các phòng ban này chịu sự quản lý trực 

tiếp từ Ban giám đốc, dưới sự giám sát của Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị. 

Với định hướng hoạt động mở rộng phạm vi hoạt động, công ty đã từng bước mỏ 

rộng phạm vi hoạt động tại nhiều khu vực trên cả nước và nước ngoài, thông qua việc 

thành lập chi nhánh. Trong đó trụ sở chính đóng vai trò là đơn vị quản lý, điều hành 

chung, xây dựng các chiến lược phát triển, chính sách kinh doanh và kiểm soát chất 

lượng dịch vụ trên toàn hệ thống. Trên cơ sở đó, các chi nhánh của công ty trong đó bao 

gồm Chi nhánh Hà Nội và Chi nhánh Đà Nẵng.  

2.1.2. Giới thiệu về Chi nhánh Đà Nẵng  

 Người đại diện pháp luật  : NGUYỄN TỬ TỐ 

 Điện thoại  : 0918554919 

Địa chỉ  : 206 Lê Thạch, P. Hoà An, Q. Cẩm Lệ,  

  TP. Đà Nẵng.  

Hotline : (+84) 979 356 799  

Email : info@caviexpress.net  

Website : https://caviexpress.net/ 

 Chi nhánh Đà Nẵng của công ty không hoạch toán độc lập, không tổ chức đầy đủ 

các phòng ban, chức năng như trụ sở chính mà tập trung vào các bộ phận cốt lõi, chủ 

yếu là bộ phận kinh doanh và bộ phận vận hành hay nói cách khác là giống với mô hình 

chi nhánh cấp 2. Với mô hình hoạt động này, chi nhánh Đà nẵng đóng vai trò là đầu mối 

đại diện cho Công ty TNHH Cavi Express trong việc tiếp cận khách hàng, triển khai 

dịch vụ và hỗ trợ các hoạt động logistics tại khu vực miền trung. Mô hình này không 

phải là sự thiếu hụt về năng lực hay nhân sự mà chính là chiến lược tổ chức có chủ đích, 

giúp công ty tối ưu hóa vận hành chi nhánh trong khi vẫn đảm bảo được chất lượng dịch 

vụ nhờ sự phối hợp của trụ sở chính. 

2.1.2.1. Lịch sử hình thành và phát triển  

Bước sang giai đoạn từ năm 2022 đến nay, Công ty TNHH Cavi Express tập trung 

thực hiện chiến lược mở rộng mạng lưới hoạt động trên phạm vi toàn quốc thông qua 

việc thành lập các chi nhánh tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong bối cảnh đó, Chi 

mailto:info@caviexpress.net
https://caviexpress.net/
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nhánh Đà Nẵng được thành lập vào năm 2022, nhằm mở rộng phạm vi tiếp cận khách 

hàng và tăng cường hiện diện của công ty tại khu vực miền Trung. Việc thành lập Chi 

nhánh Đà Nẵng thể hiện định hướng chiến lược của Cavi Express trong việc khai thác 

tiềm năng logistics của khu vực, đồng thời hỗ trợ trụ sở chính trong việc triển khai hoạt 

động kinh doanh và chăm sóc khách hàng. 

Sau khi Chi nhánh Đà Nẵng đi vào hoạt động, mạng lưới của công ty tiếp tục được 

hoàn thiện với việc thành lập chi nhánh tại Hà Nội vào năm 2023, góp phần hình thành 

trục logistics Bắc – Trung – Nam. Đồng thời, việc mở rộng mô hình hoạt động và phát 

triển hệ sinh thái logistics trong các năm tiếp theo tạo điều kiện thuận lợi để Chi nhánh 

Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị trong hệ thống, nâng cao hiệu quả triển khai dịch vụ 

và đáp ứng tốt hơn nhu cầu vận chuyển của khách hàng tại khu vực miền Trung cũng 

như trên phạm vi toàn quốc. 

2.1.2.2. Lĩnh vực/sản phẩm kinh doanh 

Chi nhánh Đà Nẵng Cavi Express hoạt động trong lĩnh vực logistics và vận tải 

hàng hóa bằng đường bộ, cung cấp đa dạng các dịch vụ nhằm đáp dứng nhu cầu giao 

thương trong nước và quốc tế, đặc biệt là Campuchia và Lào. Chi nhánh Đà Nẵng tham 

gia triển khai và hỗ trợ cung ứng các dịch vụ logistics. 

 Cụ thể, Chi nhánh Đà Nẵng tham gia các hoạt động tiếp cận khách hàng, tư vấn 

dịch vụ và phối hợp triển khai các loại hình dịch vụ vận chuyển 2 chiều, các dịch vụ chủ 

yếu được tóm tắt ở bảng sau: 

Bảng 2.1. Lĩnh vực và dịch vụ kinh doanh của chi nhánh Đà Nẵng Cavi Express 

Lĩnh vực Tuyến Vận chuyển Dịch vụ cung cấp 

Vận tải 

hàng hóa 

bằng 

đường bộ 

Việt Nam  Campuchia 

- Dịch vụ vận chuyển hàng chính ngạch 

- Dịch vụ vận chuyển hàng tiểu ngạch 

- Vận chuyển hàng siêu trường, siêu 

trọng 

Việt Nam  Lào 

- Dịch vụ vận chuyển hàng chính ngạch 

- Dịch vụ vận chuyển hàng tiểu ngạch 

- Vận chuyển hàng siêu trường, siêu 

trọng 

 

2.1.2.3. Tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi 
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Chi nhánh Đà Nẵng công ty Cavi Express không có định hướng riêng mà hoạt 

động theo tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi chung của toàn hệ thống. Tầm nhìn, sứ 

mệnh và giá trị cốt lõi mà chi nhánh đang hướng đến như sau:  

Tầm nhìn:  

“Trở thành một trong những công ty Logistics hàng đầu. Đồng hành cùng hàng hóa 

của bạn trên mọi nẻo đường với dịch vụ chất lượng, nhân sự tận tâm, giải pháp hoàn 

hảo, cơ sở vật chất hiện đại.” 

Sứ mệnh: 

“Giúp cho việc giao thương từ Việt Nam sang Campuchia, Lào và ngược lại trở nên 

đơn giản hơn. 

Luôn nỗ lực trở thành một công ty chuyên nghiệp, uy tín lựa chọn hàng đầu của khách 

hàng khi có nhu cầu vận chuyển. 

Tối ưu các giải pháp đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng vì lợi ích của khách hàng. 

Tạo ra các giá trị vật chất và tinh thần cho cộng đồng và toàn thể nhân viên.” 

Giá trị cốt lõi: 

 Chăm sóc: Lấy khách hàng là trọng tâm để cải tiến dịch vụ, chăm sóc khách hàng 

luôn là mối qua tâm hàng đầu của Cavi Express 

 Hợp tác: Luôn nỗ lực tìm kiếm đối tác, luôn sẵn sàng hợp tác với bất cứ đối tác 

nào để mở rộng thị trường 

 Niềm tin: Luôn phấn đấu, nỗ lực không ngừng mang lại niềm tin cho khách hàng, 

đối tác, nhân viên  

 Đổi mới: Luôn cải tiến quy trình, áp dụng công nghệ nâng cao hiệu quả Logistics 

2.1.2.4. Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ  

Các bộ phận trong công ty có chức năng tham mưu cho Ban giám đốc trong việc 

quản lý, điều phối hoạt động, kiểm soát tài chính, tổ chức nhân sự, xây dựng kế hoạch 

kinh doanh và chất lượng dịch vụ logistics. Đồng thời, các phòng ban tại trụ sở chính 

giữ vai trò hỗ trợ và phối hợp với các chi nhánh trong quá trình triển khai hoạt động 

kinh doanh theo định hướng chung của công ty. 
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(Nguồn:  Phòng hành chính nhân sự - Công ty TNHH Cavi Express  – 2025) 

Hình 2.2. Sơ đồ cơ cấu tổ chức chi nhánh Đà Nẵng 

 Cơ cấu tổ chức của Chi nhánh Đà Nẵng bao gồm hai bộ phận kinh doanh và vận 

hành. Như đã nói ở trên thì chi nhánh Đà Nẵng hoạt động giống với mô hình chi nhánh 

cấp 2, mô hình này thường rất phổ biến ở các công ty logistics vừa và nhỏ như Cavi 

Express. Công ty đang tập trung hóa các bộ phận hỗ trợ/các phòng ban không tiếp xúc 

trực tiếp với khách hàng tại HCM để tiết kiệm chi phí vận hành.  

 Chi nhánh Đà Nẵng không phải là nơi thực hiện nghiệp vụ kỹ thuật như khai báo 

hải quan, kế toán… Mà là đầu mối thương mại và điều phối vận hành tại khu vực miền 

trung. Thực tế phạm vi hoạt động của chi nhánh không dừng lại ở khu vực miền trung 

mà còn tham gia phối hợp xử lý các lô hàng phát sinh tại các khu vực khác thông qua 

liên kết với trụ sở chính và các đơn vị liên quan. Là đầu mối kinh doanh độc lập, có thể 

tiếp nhận khách hàng từ bất kì khu vực nào trên cả nước miễn là khách hàng có nhu cầu 

vận chuyển hàng hóa. Những chức năng và nhiệm vụ của bộ phận nằm trong chi nhánh 

được thể hiện qua bảng sau: 
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Bảng 2.2. Chức năng và nhiệm vụ của bộ phận tại chi nhánh Đà Nẵng 

Bộ 

Phận 
Chức Năng/ Nhiệm Vụ 

Kinh 

doanh 

Là lực lượng trực tiếp, tiếp xúc với khách hàng thực hiện các hoạt động 

mang lại lợi nhuận cho công ty dựa trên phạm vi toàn quốc. Trong đó, tập 

trung khai thác thị trường khu vực miền trung. Các nhiệm vụ chủ yếu bao 

gồm: 

- Tìm kiếm, tiếp cận và duy trình mối quan hệ với khách hàng có nhu cầu 

sử dụng dịch vụ logistics của công ty. 

- Tiếp nhận thông tin nhu cầu vận chuyển và tư vấn các giải pháp vận 

chuyển. 

- Phối hợp với bộ phận cung ứng tại trụ sở chính trong việc xây dựng 

phương án vận chuyển và báo giá dịch vụ. 

- Ký kết hợp đồng dịch vụ vận chuyển với khách hàng. 

- Chuyển giao thông tin đơn hàng cho nhân viên vận hành và theo dõi 

tiến độ thực hiện đơn hàng. 

- Yêu cầu khách hàng cung cấp bộ chứng từ xuất khẩu và chuyển cho bộ 

phận Vận hành. 

- Thông báo tiến độ lô hàng cho khách hàng trong suốt quá trình vận 

chuyển. 

- Phối hợp quyết toán và xử lý khiếu nại (nếu có) với khách hàng. 

- Thực hiện các hoạt động hỗ trợ kinh doanh và quảng bá dịch vụ. 

Vận 

hành 

Nắm vai trò hỗ trợ các nghiệp vụ vận tải và phối hợp với bộ phận vận hành 

tại trụ sở chính, trực tiếp tổ chức điều phối toàn bộ hoạt động vận chuyển. 

các nhiệm vụ chính gồm: 

- Tiếp nhận thông tin đơn hàng và chứng từ ban đầu từ nhân viên kinh 

doanh. 

- Kiểm tra, rà soát thông tin lô hàng trước khi chuyển cho bộ phận chứng 

từ và hải quan tại trụ sở chính xử lý. 

- Phối hợp trao đổi thông tin với tài xế và các đơn vị liên quan. 

- Điều động phương tiện vận tải và đặt vỏ container rỗng phù hợp với lô 

hàng. 

- Phối hợp giám sát quá trình đóng hàng (trực tiếp hoặc từ xa tùy vị trí 

kho hàng). 

- Theo dõi hành trình lô hàng từ kho đến cửa khẩu và sang nước nhập 

- Điều phối với đối tác về thủ tục nhập khẩu và giao hàng. 

- Hoàn thiện bộ chứng từ và cập nhật toàn bộ thông tin lô hàng trên phần 

mềm quản lý nội bộ. 
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2.1.2.5. Mối quan hệ phối hợp giữa Chi nhánh Đà Nẵng và Trụ sở chính TP. HCM 

Chi nhánh Đà Nẵng liên kết chặt chẽ với trụ sở chính tại Tp. HCM trong hoạt động 

vận tải hàng hóa xuyên biên giới và mối quan hệ này được thể hiện qua những luồng 

phối hợp sau: 

Về luồng thông tin, toàn bộ những thông tin về đơn hàng, chứng từ, trạng thái lô 

hàng và báo giá được trao đổi và lưu trữ tập trung trên phần mềm quản lý nội bộ. Điều 

này giúp đảm bảo được tính minh bạch và đồng bộ giữa các bộ phận. 

Về luồng nghiệp vụ, Chi nhánh Đà Nẵng đảm nhiệm phần tiếp xúc trực tiếp với 

khách hàng và điều phối hoạt động vận chuyển hàng hóa. Bộ phận chứng từ và hải quan 

tại HCM sẽ đảm nhiệm phần lên chứng từ và khai báo hải quan. Bộ phận cung ứng tại 

HCM đảm nhiệm việc đàm phán và cung cấp giá vận tải hàng hóa. Sự phân công này 

giúp mỗi bộ phận tập trung vào thế mạnh riêng của mình. 

Về luồng tài chính, bộ phận kế toán tại trụ sở chính sẽ chịu trách nhiệm thu tiền 

khách hàng, hoạch toán và quyết toán. Chi nhánh Đà Nẵng sau khi phối hợp cung cấp 

thông tin và chi phí thực tế và hóa đơn dịch vụ. 

2.1.3. Các nguồn lực của doanh nghiệp ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh  

2.1.3.1. Cơ sở vật chất 

- Vị trí kinh doanh: 

 Chi nhánh tại Đà Nẵng thực hiện các hoạt động tiếp nhận, tư vấn khách hàng và 

hỗ trợ triển khai dịch vụ giao nhận tại khu vực miền Trung. Với vị trí nằm trên trục giao 

thông Bắc – Nam và gần các tuyến đường bộ kết nối sang Lào thông qua hành lang kinh 

tế Đông – Tây, Chi nhánh Đà Nẵng có điều kiện thuận lợi để phục vụ hoạt động khai 

thác các dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ xuyên biên giới. 

 Văn phòng chi nhánh được đặt tại khu vực phía sau Bến xe Trung tâm thành phố 

Đà Nẵng, thuận tiện cho việc tiếp cận các tuyến giao thông đường bộ liên tỉnh, đáp ứng 

nhu cầu tư vấn và kết nối dịch vụ vận chuyển hàng hóa trong nước và một số tuyến quốc 

tế lân cận. Nhờ đó, văn phòng có thể tiếp cận tương đối thuận lợi với các doanh nghiệp, 

hộ kinh doanh và khách hàng cá nhân có nhu cầu vận chuyển hàng hóa. 

 Tuy nhiên, do văn phòng không nằm tại khu vực trung tâm thương mại hoặc các 

khu logistics tập trung, hoạt động tìm kiếm và khai thác khách hàng chủ yếu được thực 
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hiện thông qua các kênh trực tuyến, chăm sóc khách hàng từ xa và mối quan hệ cá nhân 

của nhân viên kinh doanh. Nhìn chung, vị trí kinh doanh của văn phòng đại diện tại Đà 

Nẵng phù hợp với mô hình văn phòng kinh doanh – hỗ trợ vận hành gọn nhẹ, đáp ứng 

yêu cầu hoạt động trong điều kiện quản lý và điều phối tập trung từ trụ sở chính của 

công ty. 

- Máy móc thiết bị: 

Cơ sở vật chất tại Chi nhánh văn phòng Đà Nẵng chủ yếu phục vụ cho hoạt động 

kinh doanh, điều hành và hỗ trợ khách hàng, bao gồm các trang thiết bị được tổng hợp 

trong bảng sau: 

Bảng 2.3. Cơ sở vật chất và trang thiết bị tại chi nhánh Cavi Express Đà Nẵng 

STT Tên Trang Thiết Bị 

Đơn 

Vị 

Tính 

Số 

Lượng 
Mục Địch Sử Dụng 

1 Bàn làm việc Cái 21 Phục vụ nhân viên làm việc 

2 Ghế làm việc cái 25 Phục vụ nhân viên làm việc 

3 Vách ngăn làm việc cái 10 Tạo không gian làm việc riêng  

4 Bàn họp cái 1 Họp nội bộ, trao đổi công việc 

5 Kệ/tủ hồ sơ cái 2 Lưu trữ hồ sơ, chứng từ 

6 Đèn chiếu sáng cái 9 Chiếu sáng không gian làm việc 

7 Máy in cái 1 In tài liệu, chứng từ 

8 Bàn ăn cái 1 Phục vụ sinh hoạt giờ nghỉ trưa 

9 Ghế ăn cái 10 Phục vụ sinh hoạt giờ nghỉ trưa 

10 Điều hòa cái 6 Điều chỉnh nhiệt độ  

11 Router/ thiết bị mạng Bộ 2 Kết nối internet phục vụ công việc 

12 Ổ cắm cái 23 Cung cấp nguồn điện cho thiết bị  

13 Bình nước cái 1 Phục vụ nghỉ ngơi cho nhân viên 

14 Cây cảnh Chậu 2 Trang trí, tạo không gian  

15 Gương treo tường cái 1 Phục vụ sinh hoạt cá nhân 

16 Bồn lavabo cái 1 Phục vụ vệ sinh cá nhân 

17 Toilet cái 1 Phục vụ vệ sinh cá nhân 

18 Máy chiếu cái 1 Phục vụ họp, đào tạo nội bộ 

19 Màn hình máy chiếu Cái 1 Phục vụ trình chiếu  

(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu nội bộ Cavi Express Đà Nẵng – 2025) 
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Nhìn chung, hệ thống cơ sở vật chất và trang thiết bị tại văn phòng Đà Nẵng được 

trang bị ở mức cơ bản nhưng đáp ứng tốt nhu cầu làm việc hằng ngày của nhân viên. 

Các trang thiết bị chủ yếu phục vụ cho hoạt động kinh doanh, xử lý thông tin và phối 

hợp nghiệp vụ với trụ sở chính. 

2.1.4.2. Nguồn nhân lực 

Bảng 2.4. Thực trạng nguồn nhân lực tại Chi nhánh Đà Nẵng Công ty Cavi Express 

(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu nội bộ Cavi Express Đà Nẵng – 2025) 

Qua số liệu giai đoạn 2023–2025, nguồn nhân lực của chi nhánh Đà Nẵng có sự 

biến động nhưng nhìn chung thể hiện xu hướng tinh gọn và sau đó mở rộng trở lại. Cụ 

thể, tổng số lao động giảm từ 8 người năm 2023 xuống còn 7 người năm 2024 (giảm 

12,5%), trước khi tăng lên 9 người vào năm 2025 (tăng 28,6%). Điều này cho thấy chi 

nhánh có sự điều chỉnh nhân sự trong ngắn hạn, sau đó mở rộng quy mô nhằm đáp ứng 

nhu cầu hoạt động. 

Về cơ cấu giới tính, lao động nữ luôn chiếm tỷ trọng cao hơn nam trong cả ba năm, 

tuy nhiên tỷ lệ này có xu hướng giảm dần, trong khi lao động nam tăng nhẹ. Sự thay đổi 

này góp phần cân bằng hơn cơ cấu giới tính, phù hợp với đặc thù công việc logistics cần 

cả yếu tố linh hoạt và khả năng chịu áp lực. 
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Xét về trình độ học vấn, 100% nhân sự đều có trình độ đại học và cao đẳng, phản 

ánh chất lượng nguồn nhân lực tương đối đồng đều và có chuyên môn. Đây là một lợi 

thế giúp chi nhánh dễ dàng thích nghi với yêu cầu nghiệp vụ trong lĩnh vực logistics. 

Đáng chú ý, cơ cấu độ tuổi có xu hướng trẻ hóa rõ rệt. Tỷ lệ lao động dưới 25 tuổi 

tăng từ 62,5% năm 2023 lên 88,9% năm 2025, trong khi lao động trên 25 tuổi giảm 

mạnh. Điều này cho thấy chi nhánh ưu tiên tuyển dụng nhân sự trẻ, năng động, dễ thích 

nghi với môi trường làm việc có tốc độ cao. 

Về tính chất công việc, lao động gián tiếp luôn chiếm tỷ trọng lớn trong khi lao 

động trực tiếp chiếm tỷ lệ thấp hơn. Điều này phù hợp với đặc điểm của chi nhánh Đà 

Nẵng khi chủ yếu thực hiện chức năng tìm kiếm khách hàng, giao dịch và điều phối vận 

hành, còn một số hoạt động thực tế có thể được phối hợp với trụ sở chính hoặc đối tác.  

2.1.4.3. Nguồn lực tài chính 

Cơ cấu tổ chức chi nhánh Đà Nẵng hoạt động theo hình thức hoạch toán phụ thuộc 

vào trụ sở chính tại TP. HCM. Toàn bộ nguồn vốn, dòng tiền và các kế hoạch kinh doanh 

đầu tư tài sản cố định đều do trụ sở chính điều phối, quản lý tập trung. Vì vậy, năng lực 

tài chính của chi nhánh là sự kế thừa và đảm bảo từ nền tảng tài chính của công ty Cavi 

Express.  

Tuy nhiên, chi nhánh vẫn được phân quyền trong việc kiểm soát và sử dụng một 

số khoản chi phục vụ hoạt động vận hành thường xuyên như chi phí giao nhận, vận 

chuyển nội địa, công tác phí, chi phí chăm sóc khách hàng và các khoản chi nghiệp vụ 

phát sinh trong phạm vi được phê duyệt. 

Bên cạnh đó, chi nhánh Đà Nẵng có trách nhiệm theo dõi công nợ khách hàng, 

phối hợp với trụ sở chính trong công tác thu hồi công nợ và quản lý dòng tiền liên quan 

đến hoạt động cung cấp dịch vụ logistics. Các khoản đầu tư tài sản cố định hoặc các 

quyết định tài chính có giá trị lớn vẫn do trụ sở chính trực tiếp xem xét và phê duyệt. 

Dưới đây là bảng đã rút gọn của nguồn lực tài chính công ty giai đoạn 2023 – 2025: 
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Bảng 2.5. Tình hình nguồn lực tài chính công ty Cavi Express giai đoạn 2023 – 2025 

(ĐVT: Triệu đồng) 

(Nguồn: Phòng tài chính kế toán – Công ty TNHH CAVI Express –  2025) 

Qua bảng số liệu cho thấy, tổng nguồn vốn của Công ty TNHH Cavi Express có 

xu hướng tăng trong giai đoạn 2023–2024, từ 25.136 triệu đồng lên 28.524 triệu đồng, 

tương ứng tăng 13,48%. Tuy nhiên, đến năm 2025 tổng nguồn vốn giảm nhẹ xuống còn 

27.850 triệu đồng, tương ứng giảm 2,36% so với năm 2024. Điều này cho thấy hoạt 

động kinh doanh của doanh nghiệp có dấu hiệu chững lại trước những biến động của thị 

trường vận tải và logistics trong khu vực. 

Trong cơ cấu tài sản, tài sản ngắn hạn luôn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản, 

phản ánh đặc điểm của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics và giao nhận 

vận tải. Năm 2024, tài sản ngắn hạn tăng 17,12%, tuy nhiên đến năm 2025 giảm nhẹ 

2,42%. Khoản mục tiền và các khoản tương đương tiền tăng mạnh 20,74% trong năm 

2024 nhưng giảm 8,65% vào năm 2025, cho thấy dòng tiền của doanh nghiệp bị ảnh 
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hưởng nhất định trong giai đoạn khó khăn. Bên cạnh đó, phải thu ngắn hạn tiếp tục tăng 

qua các năm, đặc biệt tăng 16,41% năm 2024 và 2,74% năm 2025, phản ánh tình trạng 

khách hàng kéo dài thời gian thanh toán và doanh nghiệp bị chiếm dụng vốn nhiều hơn. 

Đối với tài sản dài hạn, tài sản cố định chiếm toàn bộ tỷ trọng và tăng 8,21% trong 

năm 2024 do doanh nghiệp đầu tư bổ sung cơ sở vật chất phục vụ hoạt động kinh doanh. 

Tuy nhiên đến năm 2025, tài sản cố định giảm nhẹ 2,28% do khấu hao tài sản và doanh 

nghiệp hạn chế đầu tư mới. 

Về nguồn vốn, nợ phải trả tăng liên tục qua các năm, đặc biệt nợ ngắn hạn tăng từ 

11.724 triệu đồng năm 2023 lên 13.926 triệu đồng năm 2025, cho thấy doanh nghiệp sử 

dụng nhiều nguồn vốn lưu động để duy trì hoạt động kinh doanh. Trong khi đó, vốn chủ 

sở hữu tăng mạnh vào năm 2024 nhưng giảm 9,25% trong năm 2025, phản ánh lợi nhuận 

của doanh nghiệp bị ảnh hưởng trước sự suy giảm của thị trường logistics và hoạt động 

vận tải quốc tế. 

2.2.  Thực Trạng Hoạt Động Kinh Doanh Và Vận Tải Tuyến Việt Nam – Campuchia 

2.2.1. Phân tích các lĩnh vực kinh doanh, cơ cấu doanh thu, thị trường, khách hàng 

và đối thủ cạnh tranh 

Về lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ vận tải đường bộ đóng vai trò chủ lực chiếm tỷ 

trọng lớn trong hoạt động của chi nhánh. Đối với chi nhánh Đà Nẵng, hoạt động kinh 

doanh chủ yếu xoay quanh dịch vụ vận tải đường bộ tuyến giữa Việt Nam, Campuchia 

và Lào. Bên cạnh đó còn có những dịch vụ hỗ trợ như dịch vụ hải quan hay thu hộ. 

Về cơ cấu doanh thu, nguồn thu của chi nhánh chủ yếu đến từ dịch vụ vận tải 

đường bộ tuyến giữa Việt Nam và Campuchia. Đây là mảng mang lại doanh thu chính 

và có xu hướng tăng trưởng ổn định qua các năm, phản ánh nhu cầu vận chuyển hàng 

hóa giữa Việt Nam và Campuchia ngày càng gia tăng. Các dịch vụ khác như dịch vụ hải 

quan hay thu hộ chiếm tỷ trọng nhỏ hơn và mang tính bổ trợ cho hoạt động chính. 

Về thị trường hoạt động, chi nhánh Đà Nẵng không chỉ giới hạn trong khu vực 

miền Trung mà còn tham gia khai thác các khách hàng ở nhiều khu vực khác, đặc biệt 

là các tỉnh, thành phố có hoạt động xuất nhập khẩu sôi động. Ngoài ra, còn có thể khai 

thác và tiếp cận khách hàng ở khu vưc nước ngoài không chỉ riêng trong khu vực trong 
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nước. Điều này cho thấy phạm vi hoạt động của chi nhánh có tính linh hoạt, không bị 

giới hạn bởi địa lý. 

Về khách hàng, chi nhánh chủ yếu phục vụ nhóm khách hàng tổ chức gồm các 

doanh nghiệp sản xuất, thương mại và xuất nhập khẩu có nhu cầu vận chuyển hàng hóa 

xuyên biên giới. Bên cạnh đó còn có nhóm khách hàng cá nhân kinh doanh nhỏ lẻ, người 

gửi hàng cho đối tác hoặc người thân. Nhóm khách hàng tổ chức là nhóm khách hàng 

có nhu cầu ổn định và thường xuyên, góp phần duy trì nguồn doanh thu cho chi nhánh. 

Về đối thủ cạnh tranh, Trong thị trường logistics và vận tải xuyên biên giới Việt 

Nam – Campuchia – Lào càng ngày càng phát triển. Chi nhánh Đà nẵng Công ty Cavi 

Express phải chịu nhiểu sự cạnh tranh đến từ nhiều doanh nghiệp khác cung cấp các 

dịch vụ tương tự, đặc biệt trong phân khúc vận tải đường bộ và giao nhận xuyên biên 

giới Việt Nam – Lào – Campuchia, nhóm đối thủ cạnh tranh trực tiếp tiêu biểu nằm ở 

khu vực miền trung như Mekong Logistics, HappyTrans, Vinatransit…. 

2.2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh  

Bảng 2.6. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Công ty TNHH Cavi Express giai 

đoạn 2023 – 2025. 

  (ĐVT: Triệu đồng) 

STT Chỉ Tiêu 2023 2024 2025 

2024/2023 2025/2024 

Giá trị % Giá trị % 

1 Tổng doanh thu 31.428 35.972 33.864 +4.544 +14.5 -2.108 -5.9 

2 
Các khoản giảm trừ 

doanh thu 
876 1.008 1.142 +132 +15.1 +134 +13.3 

3 Tổng chi phí 26.742 31.086 30.417 +4.344 +16.2 -669 -2.2 

4 Lợi nhuận trước thuế 4.686 4.886 3.447 +200 +4.3 -1.439 -29.5 

5 Thuế 937 977 689 +40 +4.3 -288 -29.5 

6 Lợi nhuận sau thuế 3.749 3.909 2.758 +160 +4.3 -1.151 -29.4 

 (Nguồn: Phòng tài chính kế toán – Công ty TNHH Cavi Express – 2025) 

Qua bảng kết quả hoạt động kinh doanh có thể thấy hoạt động kinh doanh của 

Công ty TNHH Cavi Express giai đoạn 2023–2025 có nhiều biến động. Năm 2024, 
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doanh thu tăng 14,5% so với năm 2023 nhờ hoạt động logistics và giao nhận vận tải 

được mở rộng. Tuy nhiên, đến năm 2025, doanh thu giảm 5,9% do ảnh hưởng từ biến 

động của thị trường vận tải và logistics khu vực. 

Bên cạnh đó, mặc dù doanh nghiệp đã kiểm soát chi phí tốt hơn khi tổng chi phí 

năm 2025 giảm 2,2% so với năm trước, nhưng mức giảm này chưa đủ bù đắp cho sự sụt 

giảm doanh thu, khiến lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế lần lượt giảm 29,5% 

và 29,4%. Điều này cho thấy hoạt động kinh doanh năm 2025 chịu nhiều áp lực từ biến 

động thị trường logistics và vận tải quốc tế. 

Do đặc thù hạch toán phụ thuộc, các con số doanh thu cụ thể của chi nhánh không 

được tách biệt hoàn toàn trên báo cáo tài chính. Để đánh giá hiệu quả hoạt động kinh 

doanh tại đơn vị nghiên cứu, sinh viên tiến hành ước tính kết quả hoạt động kinh doanh 

của chi nhánh Đà Nẵng dựa trên tỷ trọng đóng góp doanh thu của chi nhánh trong tổng 

doanh thu toàn công ty. Căn cứ vào quy mô nhân sự, khối lượng công việc thực tế, phạm 

vi hoạt động kinh doanh và số lượng khách hàng khai thác, Chi nhánh Đà Nẵng được 

ước tính đóng góp khoảng 28–32% tổng doanh thu toàn công ty trong giai đoạn 2023–

2025. Trên cơ sở đó, kết quả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Đà Nẵng giai đoạn 

2023–2025 được ước tính như sau: 

Bảng 2.7. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Chi nhánh Đà Nẵng Công ty 

TNHH Cavi Express giai đoạn 2023 – 2025. 

(ĐVT: Triệu đồng) 

STT Chỉ Tiêu 2023 2024 2025 

2024/2023 2025/2024 

Giá trị % Giá trị % 

1 Tổng doanh thu 9.214 11.396 10.482 +2.182 +23,7 -914 -8,0 

2 
Các khoản giảm trừ 

doanh thu 
248 316 387 +68 +27,4 +71 +22,5 

3 Tổng chi phí 7.846 9.872 9.614 +2.026 +25,8 -258 -2,6 

4 Lợi nhuận trước thuế 1.368 1.524 868 +156 +11,4 -656 -43,0 

5 Thuế 274 305 174 +31 +11,3 -131 -43,0 

6 Lợi nhuận sau thuế 1.094 1.219 694 +125 +11,4 -525 -43,1 

(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu nội bộ Cavi Express Đà Nẵng – 2025) 
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Qua bảng kết quả hoạt động kinh doanh ước tính có thể thấy, Chi nhánh Đà Nẵng 

duy trì được sự tăng trưởng khá tích cực trong năm 2024. Tổng doanh thu đạt 11.396 

triệu đồng, tăng 23,7% so với năm 2023. Kết quả này cho thấy chi nhánh đã khai thác 

tương đối hiệu quả hoạt động vận tải đường bộ tuyến Campuchia và Lào, đồng thời mở 

rộng được tệp khách hàng thông qua nguồn dữ liệu do công ty cung cấp và hoạt động 

tìm kiếm khách hàng của bộ phận kinh doanh. 

Tuy nhiên, đến năm 2025, doanh thu của chi nhánh giảm xuống còn 10.482 triệu 

đồng, tương ứng giảm 8,0% so với năm 2024. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ những 

biến động trong hoạt động logistics khu vực, đặc biệt là ảnh hưởng từ tình hình căng 

thẳng giữa Campuchia và Thái Lan diễn ra từ cuối quý III năm 2025. Diễn biến này đã 

ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động vận tải đường bộ quốc tế – lĩnh vực kinh doanh chủ 

lực của Chi nhánh Đà Nẵng. Trong giai đoạn từ cuối tháng 7 đến cuối năm 2025, một 

số tuyến vận chuyển và khu vực gần biên giới phát sinh tình trạng kiểm soát chặt hơn 

đối với phương tiện vận tải và hàng hóa xuất nhập khẩu, làm kéo dài thời gian thông 

quan và giao nhận hàng hóa. Để đảm bảo an toàn cho hàng hóa và hạn chế rủi ro trong 

quá trình vận chuyển, Công ty TNHH Cavi Express đã tạm ngừng tiếp nhận hoặc hạn 

chế giao hàng đến một số khu vực chịu ảnh hưởng từ tình hình xung đột. Điều này làm 

giảm sản lượng đơn hàng vận chuyển trong giai đoạn cuối năm là thời điểm thường có 

nhu cầu vận chuyển hàng hóa tương đối cao. 

Về chi phí, tổng chi phí năm 2024 tăng mạnh 25,8% do khối lượng đơn hàng và 

nhu cầu thuê ngoài phương tiện vận tải tăng cao. Đến năm 2025, mặc dù chi nhánh đã 

có sự điều chỉnh và kiểm soát chi phí nên tổng chi phí giảm nhẹ 2,6%, tuy nhiên mức 

giảm này vẫn chưa tương xứng với tốc độ giảm doanh thu do đặc thù hoạt động phụ 

thuộc nhiều vào chi phí thuê ngoài vận tải và các chi phí phát sinh liên quan đến hoạt 

động giao nhận quốc tế. 

Do đó, lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế của chi nhánh trong năm 2025 

giảm mạnh lần lượt 43,0% và 43,1% so với năm 2024. Điều này cho thấy hiệu quả hoạt 

động kinh doanh của chi nhánh Đà Nẵng chịu ảnh hưởng đáng kể từ những biến động 

của thị trường logistics và vận tải quốc tế trong giai đoạn này. 
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2.2.3. Tình hình kinh doanh vận tải hàng hóa xuất khẩu container bằng đường bộ 

tuyến Việt Nam – Campuchia. 

 Trong các hoạt động kinh doanh tại chi nhánh Đà Nẵng, Hoạt động vận tải và giao 

nhận hàng hóa tuyến Việt Nam – Campuchia là một trong những lĩnh vực kinh doanh 

được khai thác thường xuyên. Hoạt động này bao gồm cả chiều xuất khẩu từ Việt Nam 

sang Campuchia và chiều nhập khẩu từ Campuchia về Việt Nam, chủ yếu thông qua 

hình thức vận tải đường bộ. 

 Đối với hoạt động xuất khẩu, Các mặt hàng vận chuyển giữa Việt Nam và 

Campuchia rất đa dạng, và thường là vận chuyển số lượng lớn như máy móc thiết bị, 

hàng công trình, hàng quá cảnh. Một số mặt hàng cụ thể như: thuốc tây, vải cuộn, nội 

thất, phụ gia, linh kiện, dây cáp điện, cáp quang, bột mì, túi giấy, thuốc bảo vệ thực vật, 

phân bón, ống nhựa, thức ăn cho gia súc,.… Phần lớn hàng hóa được vận chuyển bằng 

container nguyên (FCL) nhằm đảm bảo tính an toàn, hạn chế rủi ro trong quá trình vận 

chuyển cũng như đáp ứng yêu cầu về tiến độ giao hàng của khách hàng. 

 Do đặc điểm hoạt động của Chi nhánh Đà Nẵng không tổ chức hạch toán doanh 

thu riêng theo từng loại hình dịch vụ nên sinh viên tiến hành ước tính cơ cấu doanh thu 

dựa trên đặc điểm hoạt động thực tế, mức độ khai thác dịch vụ và tỷ trọng đóng góp 

tương đối của từng tuyến vận tải trong tổng doanh thu của chi nhánh. 

Bảng 2.8. Cơ cấu doanh thu theo hoạt động vận tải bằng đường bộ tại chi nhánh 

Đà Nẵng giai đoạn 2023-2025 

(ĐVT: Triệu đồng) 

Hoạt Động Dịch Vụ 2023 2024 2025 

Tuyến Việt Nam  Campuchia Hàng Xuất khẩu 4.128 5.486 4.932 

Hàng Nhập khẩu 2.146 2.584 2.442 

Tuyến Việt Nam  Lào Hàng Xuất khẩu 1.256 1.288 1.212 

Hàng Nhập khẩu 1.684 2.038 1.896 

Tổng cộng 9.214 11.396 10.482 

(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu nội bộ Cavi Express Đà Nẵng – 2025) 

 Qua bảng số liệu cho thấy, hoạt động vận tải hàng xuất khẩu tuyến Campuchia 

luôn chiếm tỷ trọng doanh thu cao nhất trong cơ cấu hoạt động của Chi nhánh Đà Nẵng 
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qua các năm. Cụ thể, doanh thu từ hoạt động này đạt 4.128 triệu đồng năm 2023, tăng 

lên 5.486 triệu đồng năm 2024 và đạt 4.932 triệu đồng năm 2025. Điều này cho thấy 

tuyến Campuchia là thị trường trọng điểm và đóng vai trò quan trọng trong hoạt động 

kinh doanh của chi nhánh. 

 Trong cơ cấu hoạt động vận tải tại Chi nhánh Đà Nẵng, hàng xuất khẩu nguyên 

container (FCL) tuyến Campuchia chiếm tỷ trọng doanh thu lớn dù số lượng lô hàng 

không cao nhất. Trong năm 2025, doanh thu vận tải đường bộ tuyến Việt Nam – 

Campuchia của chi nhánh đạt khoảng 7,3 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu 

doanh thu vận tải của chi nhánh. Trong đó, hàng nguyên container (FCL) tuy chỉ chiếm 

khoảng 45% tổng số lượng lô hàng nhưng đóng góp gần 70% doanh thu tuyến 

Campuchia do đặc điểm giá trị lô hàng và chi phí vận chuyển cao. 

 Trung bình mỗi tháng, chi nhánh xử lý khoảng 40–45 lô hàng tuyến Campuchia, 

trong đó khoảng 20–25 lô là hàng nguyên container FCL. Nguyên nhân là do loại hình 

này phát sinh nhiều chi phí vận tải, thủ tục hải quan, điều phối container và chi phí vận 

chuyển xuyên biên giới, từ đó mang lại giá trị dịch vụ cao hơn so với các hoạt động hàng 

lẻ hoặc chuyển phát nhanh. 
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2.3. Thực Trạng Quy Trình Giao Nhận Hàng Xuất Khẩu FCL Bằng Đường Bộ 

Tuyến Việt Nam – Campuchia Tại Công Ty TNHH Cavi Express – Chi Nhánh Đà 

Nẵng 

 

Hình 2.3. Sơ đồ quy trình giao nhận hàng xuất khẩu bằng đường bộ tuyến Việt 

Nam -  Campuchia tại Chi nhánh Đà Nẵng Cavi Express 
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 Quy trình giao nhận hàng hóa xuất khẩu nguyên container (FCL) bằng đường bộ 

tuyến Việt Nam - Campuchia được xây dựng dựa trên cơ sở hoạt động thực tế tại chi 

nhánh Đà Nẵng. Trong đó, chi nhánh đóng vai trò tiếp nhận, điều phối và kiểm soát quá 

trình thực hiện lô hàng, đồng thời phối hợp với trụ sở chính và các đối tác liên quan. 

Thực trạng quy trình giao nhận hàng hóa xuất khẩu tuyến Việt Nam – Campuchia bằng 

đường bộ của Chi nhánh Đà Nẵng công ty Cavi Express gồm những nội dung sau: 

2.3.1. Tiếp nhận và xử lý yêu cầu khách hàng  

 Đây là bước khởi đầu của toàn bộ quy trình giao nhận, đóng vai trò tạo nguồn 

doanh thu và duy trì lượng hàng ổn đình cho chi nhánh. Đối với doanh nghiệp logistics 

khâu tiếp nhận không chỉ đơn thuần là tiếp nhận khi khách hàng gửi yêu cầu. Với tư 

cách là một doanh nghiệp Forwader, hoạt động tiếp nhận yêu cầu không đơn thuần là 

thụ động chờ đợi khách hàng tìm đến, mà là kết quả của quá trình chủ động tìm kiếm, 

chào giá của đội ngũ nhân viên kinh doanh. Quy trình thực tế tại chi nhánh  chỉ được 

kích hoạt ngay khi khách hàng phát sinh nhu cầu và gửi thông tin.  

 Hiện nay, nguồn khách hàng của Cavi Express Chi nhánh Đà Nẵng đến từ những 

hoạt động tìm kiếm và tiếp cận khách hàng thông qua các nền tảng mạng xã hội (Zalo, 

Facebook, Telegram, Whatsapp, google map), nền tảng nghề nghiệp (linkedin, 

yellowpage…), Telesales từ data khách hàng bộ phận marketing cung cấp, email, gặp 

trực tiếp hay từ nguồn từ khách hàng cũ quay lại và từ  nguồn khách hàng giới thiệu. 

Trong năm 2025, trung bình mỗi quý bộ phận kinh doanh của chi nhánh tiếp cận khoảng 

10.000 – 11.700 khách hàng thông qua các hoạt động này. 

 Theo KPI nội bộ của công ty, mỗi nhân viên kinh doanh phải tiếp cận tối thiểu 20 

khách hàng ngày nhằm duy trì nguồn khách hàng tiềm năng cho tuyến Campuchia. 

Trong tổng số khách hàng tiếp cận, tỷ lệ khách phản hồi đạt khoảng 45–50%, trong đó 

khoảng 20–25% khách hàng phát sinh nhu cầu vận chuyển thực tế. Cơ cấu khách hàng 

của chi nhánh tương đối ổn định với khoảng 55% là khách hàng truyền thống và 45% là 

khách hàng mới. 

 Thời gian tiếp nhận và xác minh thông tin ban đầu thường giao động từ 30 phút 

đến 2 giờ đối với khách hàng truyền thống và có thể kéo dài từ 1-2 ngày đối với khách 

hàng mới hoặc các lô hàng có yêu cầu đặc biệt. Khi thông tin đầu vào không chính xác, 
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doanh nghiệp thôi phải thực hiện xác minh lại nhiều lần, làm kéo dài thời gian và ảnh 

hưởng đến tiến độ triển khai các bước tiếp theo. 

 Đối với khách hàng truyền thống, yêu cầu chủ yếu tập trung vào tính ổn định của 

giá cước, thời gian giao hàng và khả năng xử lý nhanh các phát sinh tại cửa khẩu. Trong 

khi đó, nhóm khách hàng mới thường quan tâm nhiều đến mức giá vận chuyển, thủ tục 

hải quan và thời gian vận chuyển thực tế. Đây cũng là nhóm khách hàng có tỷ lệ sai sót 

thông tin ban đầu cao hơn do chưa quen với thủ tục vận chuyển quốc tế tuyến Campuchia. 

 Sau khi tiếp nhận yêu cầu vận chuyển, nhân viên kinh doanh tiến hành trao đổi với 

khách hàng và thu thập thông tin liên quan đến lô hàng bao gồm các mục trong bảng 

sau: Khi tiếp nhận một yêu cầu vận chuyển, nhân viên kinh doanh của Cavi Express Chi 

nhánh Đà Nẵng phải thực hiện sàng lọc và chuẩn hóa thông tin đầu vào thông qua việc 

lập phiếu ghi tiếp nhận thông tin trên hệ thống phần mềm quản lý nội bộ (CRM) của 

công ty. Nhân viên bắt buộc phải khai thác và thu thập thông tin liên quan đến lô hàng. 

Ban đầu chỉ thu thập những thông tin cơ bản phục vụ cho việc báo giá, những thông tin 

đó gồm những thông tin sau:  

Bảng 2.9. Nội dung thu thập thông tin hàng hóa Cavi Express 

STT Thông tin thu thập 

1 Thông tin hàng 

- Tên hàng, HS code 

- Số lượng 

- Kích thước/tổng 

- Cân nặng/Tổng 

2 Hình thức vận chuyển 

3 Điểm lấy hàng 

4 Điểm giao hàng 

5 Giá trị hàng 

6 Ghi chú 

       (Nguồn: Cavi Express Đà Nẵng – 2025) 

 Đối với hàng giao tận nơi tại Campuchia, khách hàng được yêu cầu cung cấp định 

vị thực tế của kho nhận nhằm hạn chế nhầm lẫn do hệ thống địa chỉ tại Campuchia chưa 

đồng bộ. Sau khi có thông tin cơ bản của khách hàng, nhân viên kinh doanh tiến hành 

nhập liệu thông tin khách hàng và lô hàng vào phiếu ghi trên hệ thống quản lý nội bộ 
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của công ty. Toàn bộ dữ liệu được lưu trữ trên hệ thống nhằm hỗ trợ quản lý thông tin 

và theo dõi tiến độ xử lý đơn hàng. 

 

(Nguồn: Cavi Express Đà Nẵng – 2025) 

Hình 2.4. Giao diện phần mềm quản lý nội bộ của công ty cavi Express  

 Dữ liệu tiếp nhận yêu cầu tại chi nhánh Đà Nẵng trong năm 2025 thể hiện rõ sự 

biến động theo tính chu kỳ của thị trường Logistics đường bộ tuyến Việt Nam – 

Campuchia như sau: 

Bảng 2.10. Thống kê số lượng yêu cầu của khách hàng về hàng (FCL) tại Cavi 

Express Chi nhánh Đà Nẵng năm 2025 

Chỉ Tiêu Quý I Quý II Quý III Quý IV Cả Năm 

Tổng yêu cầu tiếp nhận (lô) 28 34 31 39 132 

Yêu cầu từ khách hàng 

cũ/truyền thống 

18 22 20 26 86 (65%) 

Yêu cầu từ khách hàng mới 10 12 11 13 46 (35%) 

(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu nội bộ Cavi Express Đà Nẵng – 2025) 

 Campuchia tại Cavi Express Chi nhánh Đà Nẵng năm 2025 tương đối ổn định và 

có xu hướng tăng vào quý IV. Tổng số yêu cầu tiếp nhận đạt 132 yêu cầu, trong đó nhóm 

khách hàng cũ/truyền thống chiếm tỷ trọng lớn khoảng 65%, cho thấy chi nhánh duy trì 

được nguồn khách hàng tương đối ổn định. 

 Trong thực tế, các sai sót phổ biến ở giai đoạn này chủ yếu gồm sai HS code, thiếu 

thông tin kỹ thuật hàng hóa, sai địa chỉ giao hàng hoặc chưa xác định rõ yêu cầu thông 
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quan đầu Campuchia. Đối với các trường hợp này, bộ phận kinh doanh phải phối hợp 

lại với khách hàng để xác minh và cập nhật trước khi chuyển sang bước báo giá nhằm 

hạn chế rủi ro phát sinh chi phí và chậm tiến độ ở các bước sau. 

 Nhìn chung, hoạt động tìm kiếm và tiếp nhận khách hàng của chi nhánh được triển 

khai khá chủ động và các kênh khai thác khách hàng đa dạng giúp doanh nghiệp duy trì 

nguồn khách hàng tương đối ổn định cho tuyến Campuchia. Bên cạnh đó, việc chuẩn 

hóa thông tin ngay từ giai đoạn đầu giúp doanh nghiệp nâng cao độ chính xác trong báo 

giá, hạn chế sai sót và chứng từ giảm phát sinh trong quá trình vận hành.  

 Tuy nhiên, áp lực KPI tìm kiếm khách hàng mới tương đối lớn khiến nhân viên 

kinh doanh phải xử lý số lượng thông tin nhiều trong thời gian ngắn, từ đó làm tăng 

nguy cơ sai sót đối với các lô hàng mới hoặc hàng có yêu cầu chuyên ngành phức tạp. 

Một số khách hàng mới vẫn cung cấp thông tin chưa đầy đủ hoặc chính xác, đặc biệt là 

thông tin liên quan đến HS code và thông số kỹ thuật hàng hóa, dẫn đến việc phải điều 

chỉnh và xác minh nhiều lần trước khi triển khai các bước tiếp theo.  

2.3.2. Báo giá và ký hợp đồng dịch vụ 

 Cavi Express Chi nhánh Đà Nẵng không tự sở hữu toàn bộ chuỗi cung ứng (như 

bãi vỏ cont, đội xe Campuchia..) mà phải đóng vai trò gom dịch vụ nhằm tối ưu hóa chi 

phí. Nhân viên kinh doanh sau khi đã nhập thông tin cơ bản trên hệ thống, nhân viên 

thao tác trên hệ thống ấn gửi thông tin cho bộ phận cung ứng phụ trách tuyến campuchia 

tại trụ sở chính TP.HCM để yêu cầu báo giá. Song song nhân viên gửi tin nhắn xác nhận 

yêu cầu báo giá thông qua ứng dụng Telegram vào nhóm làm việc giữa nhân viên kinh 

doanh và các bộ phận liên quan trong công ty. Mẫu gửi xác nhận check giá như sau: Số 

phiếu ghi - Tên hàng - Số lượng - Tuyến vận chuyển. 

 Khi tiếp nhận yêu cầu báo giá, nhân viên cung ứng thuộc trụ sở chính thực hiện 

kiểm tra năng lực vận chuyển, tính toán chi phí vận tải, chi phí hải quan và các phụ phí 

liên quan tùy thuộc vào yêu cầu của khách hàng để đưa ra mức giá vốn. Đây là bước kết 

nối giữa hoạt động kinh doanh và hoạt động vận hành, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp 

đến hiệu quả thương mại của lô hàng. Trong năm 2025, thời gian phản hồi báo giá trung 

bình dao động từ 30 phút đến 3 giờ đối với các tuyến phổ biến như Phnom Penh hoặc 

Bavet. Đối với các lô hàng đặc biệt hoặc hàng cần giấy phép chuyên ngành, thời gian 

xử lý có thể kéo dài hơn.  
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Căn cứ vào mức giá vốn do bộ phận cung ứng cung cấp thông qua phần mềm quản 

lý nội bộ. Lúc này, nhân viên kinh doanh tại Đà Nẵng sẽ áp dụng công thức tính toán và 

phê duyệt giá cho khách hàng dựa trên nguyên tắc biên độ lợi nhuận: Giá sàn (Lợi nhuận 

tối thiểu) < Giá báo khách hàng < Giá trần (Giá tối đa cạnh tranh thị trường). 

 Đối với hàng FCL chiến lược áp giá như sau: Biên độ lợi nhuận gộp định mức 

được kiểm soát từ 1.500.000đ – 2.500.000đ/container. Với khách hàng truyền thống, 

nhân viên kinh doanh áp giá sát sàn để cạnh tranh lâu dài. Với khách hàng mới, giá bán 

tiệm cận giá trần nhằm dự phòng các rủi ro phát sinh phát sinh dọc đường. 

Sau khi đã up giá thì nhân viên kinh doanh sẽ gửi báo giá chính thức cho khách 

hàng. Đồng thời toàn bộ nội dung báo giá được sẽ lưu trữ trên hệ thống nhằm phục vụ 

công tác quản lý và đối chiếu sau này. 

(Nguồn: Phòng kinh doanh Cavi Express Đà Nẵng – 2025) 

Hình 2.5. Cơ cấu giá và biên độ giá sàn và trần 

 Nếu báo giá dựa trên thông tin hàng hóa chưa chính xác hoặc chưa tính đầy đủ phụ 

phí, doanh nghiệp có thể phải điều chỉnh giá sau khi xác nhận đơn hàng, gây ảnh hưởng 

đến uy tín với khách hàng và làm giảm biên lợi nhuận thực tế của lô hàng. 

 Đối với các lô hàng FCL tuyến Campuchia, lợi nhuận trung bình của doanh nghiệp 

dao động khoảng 4–8 triệu đồng/container tùy loại hàng, địa điểm giao hàng và thời 

điểm vận chuyển. Trong mùa cao điểm cuối năm, giá vận chuyển có thể tăng khoảng 
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10–20% do thiếu xe đầu kéo, thiếu container rỗng và ùn tắc tại cửa khẩu Mộc Bài – 

Bavet. 

Bảng 2.11. Thống kê hiệu quả chốt đơn đối với hàng FCl tuyến campuchia tại Cavi 

Express Chi nhánh Đà Nẵng năm 2025 

Chỉ tiêu Quý I Quý II Quý III Quý IV Cả năm 

Tổng yêu cầu tiếp nhận (lô) 28 34 31 39 132 

Số lô chốt đơn thành công 20 25 21 30 96 

Tỷ lệ chốt đơn (%) 71.4% 73.5% 67.7% 76.9% 72.7% 

Thời gian TB từ tiếp nhận đến 

báo giá (giờ) 

3.2 2,8 3,5 2,6 3,0 

(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu nội bộ Cavi Express Đà Nẵng – 2025) 

 Theo thống kê nội bộ năm 2025, tỷ lệ khách hàng đồng ý sử dụng dịch vụ sau báo 

giá đạt khoảng 73% phản ánh khả năng khai thác và chuyển đổi khách hàng của bộ phận 

kinh doanh ở mức khá tốt. Đối với khách hàng cũ, quá trình báo giá thường diễn ra 

nhanh hơn do doanh nghiệp đã có lịch sử giao dịch và dữ liệu giá tham khảo. Trong khi 

đó, khách hàng mới thường yêu cầu so sánh giá giữa nhiều đơn vị vận tải nên thời gian 

đàm phán kéo dài hơn. Thời gian trung bình từ tiếp nhận yêu cầu đến báo giá dao động 

từ 2,6–3,5 giờ, tuy nhiên vẫn còn phụ thuộc vào quá trình xác nhận giá và điều phối từ 

trụ sở TP.HCM.  

Sau khi hai bên thống nhất các điều kiện dịch vụ, hợp đồng dịch vụ vận chuyển 

hàng hóa được ký kết. Nhân viên kinh doanh tiến hành xác nhận đơn hàng và tạo đơn 

trên phần mềm quản lý nội bộ. Thông tin đơn hàng được cập nhật đầy đủ và chuyển đến 

các bộ phận liên quan để triển khai. Nội dung hợp đồng luôn có điều khoản dự phòng 

về các chi phí phát sinh tại cửa khẩu và trách nhiệm về tính chính xác của chứng từ. 

 Thực tế cho thấy quy trình báo giá của chi nhánh tương đối chặt chẽ, đảm bảo báo 

giá không thấp hơn chi phí thực và không mất đi thị trường do giá quá cao. Giúp doanh 

nghiệp kiểm soát được hiệu quả lợi nhuận từng lô hàng,  

 Tuy nhiên, do phụ thuộc nhiều vào bộ phận cung ứng tại TP.HCM nên chi nhánh 

Đà Nẵng vẫn chưa thực sự chủ động trong các trường hợp khách hàng cần báo giá gấp 

hoặc thị trường biến động mạnh trong thời gian ngắn. Trong môi trường cạnh tranh khốc 

liệt theo từng giờ, việc chậm trễ phản hồi báo giá (đặc biệt vào mùa cao điểm nghẽn 
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mạng hoặc lệch giờ làm việc) làm chi nhánh Đà Nẵng đánh mất các cơ hội chốt đơn 

hàng từ các đối tác vãng lai cần giá gấp.  

2.3.3. Chuẩn bị bộ chứng từ xuất khẩu 

Sau khi đơn hàng được xác nhận, nhân viên kinh doanh tại chi nhánh Đà Nẵng yêu 

cầu khách hàng cung cấp đầy đủ bộ chứng từ xuất khẩu. Cavi Express Chi nhánh Đà 

Nẵng không thay khách hàng tạo ra các chứng từ gốc của giao dịch thương mại, nhưng 

có trách nhiệm hướng dẫn, thu thập và kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, sự logic giữa các 

số liệu trên bộ chứng từ do khách hàng cung cấp.  Bộ chứng từ xuất khẩu thông thường 

bao gồm các chứng từ sau: 

- Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice – CI) (xem phục lục số 1) 

- Phiếu đóng gói (Packing List – PL) (xem phụ lục số 2) 

- Hợp đồng ngoại thương (Sales Contract) (xem phụ lục số 3) 

- Giấy chứng nhận xuất xứ (Certificate of Origin – C/O mẫu D) 

- Giấy phép xuất khẩu (nếu hàng thuộc diện quản lý chuyên ngành) 

- Các chứng từ khác như Giấy kiểm dịch, chứng nhận chất lượng tùy theo loại 

hàng hóa. 

Chứng từ được kiểm tra sơ bộ về tính đầy đủ trước khi chuyển đến bộ phận Chứng 

từ và Hải quan tại trụ sở HCM để kiểm tra chi tiết về tính hợp lệ, sự đồng bộ thông tin 

giữa các chứng từ. Đối với hàng nguyên container FCL, thông tin trên chứng từ phải và 

thông tin người nhận hàng tại Campuchia. Đây là cơ sở để forwarder khai báo hải đảm 

bảo đồng bộ giữa số lượng hàng thực tế, số container, số seal, trọng lượng hàng hóa 

quan, bàn giao container tại cửa khẩu và đối chiếu với đối tác vận tải Campuchia trong 

quá trình giao hàng.  

Bảng 2.12. Tình hình xử lý và sai sót chứng từ xuất khẩu FCL tại Cavi Express Đà 

Nẵng năm 2025 

Chỉ tiêu Quý I Quý II Quý III Quý IV 

Tổng lô hàng thực hiện 20 25 21 30 

Lô phải chỉnh sửa chứng từ 7 (35%) 8 (32%) 7 (33%) 9 (30%) 

Sai sót CI / PL  4 5 4 5 

C/O không khớp với CI 2 2 2 3 

Thiếu chứng từ / gửi trễ 1 0 1 2 
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(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu nội bộ Cavi Express Đà Nẵng – 2025) 

 

Theo thống kê nội bộ khi khai báo hải quan. Các sai sót phổ biến gồm sai HS code, 

chênh lệch số lượng giữa Invoice và Packing List, thiếu giấy phép chuyên ngành hoặc 

sai thông tin người nhận hàng. Tỷ lệ lô hàng phải chỉnh sửa chứng từ ít nhất một lần dao 

động 30–35% trong cả năm 2025,  đây là con số còn khá cao, phản ánh chất lượng chứng 

từ ban đầu từ phía khách hàng chưa đồng đều. Sai sót này thường xuất hiện ở nhóm 

khách hàng mới hoặc các lô hàng có nhiều chủng loại hàng hóa. Mặc dù hệ thống kiểm 

tra hai lớp đã phát huy tác dụng và thời gian hoàn thiện chứng từ đã rút ngắn. Nhưng 

mỗi lần chỉnh sửa vẫn tiêu tốn nguồn lực và tạo áp lực cho tiến độ các bước sau.  

- Sai sót CI/PL (chiếm 55–60% trong tổng số lô phải chỉnh sửa): Lỗi phổ biến là mã 

HS không khớp mô tả hàng, đơn vị tính khác nhau giữa CI và PL, tổng trọng lượng 

chênh lệch. Thường sẽ khắc phục như sau: bộ phận HCM thông báo cụ thể lỗi và 

yêu cầu khách hàng cập nhật lại trong vòng 2 giờ, áp dụng checklist đối chiếu CI-

PL trước khi gửi HCM để giảm số lần điều chỉnh. 

- C/O không khớp với CI (chiếm 25–30% lô phải chỉnh sửa): Thường gặp khi tên 

hàng, số lượng hoặc số hóa đơn trên C/O không đồng nhất với CI. Thường sẽ khắc 

phục như sau: đề nghị khách hàng đăng ký cấp lại C/O. Trường hợp gấp, có thể 

khai báo hải quan trước và bổ sung C/O sau khi được cơ quan hải quan chấp thuận. 

- Chứng từ gửi trễ từ khách hàng (chiếm ~15% lô phải chỉnh sửa): Xảy ra chủ yếu 

với khách hàng mới, đặc biệt là các lô hàng có giấy phép chuyên ngành hoặc kiểm 

dịch. Thường sẽ khắc phục như sau: ghi rõ deadline nộp chứng từ ngay trong hợp 

đồng dịch vụ, kèm điều khoản phí phát sinh nếu trễ hạn gây chậm tiến độ vận 

chuyển. 

Khi phát hiện sai sót, bộ phận chứng từ tại TP.HCM phản hồi lại cho chi nhánh Đà 

Nẵng để phối hợp cùng khách hàng điều chỉnh trước khi khai báo hải quan. Đối với lỗi 

thông thường, thời gian xử lý thường trong ngày. Tuy nhiên các trường hợp liên quan 

đến giấy phép chuyên ngành hoặc sửa đổi hồ sơ hải quan có thể kéo dài từ 1–3 ngày. 

Mỗi lần chỉnh sửa chứng từ tuy không phát sinh chi phí lớn trực tiếp nhưng làm 

tăng thời gian xử lý của nhân viên, đồng thời có thể kéo theo các chi phí lưu container, 

điều chỉnh lịch xe hoặc chậm tiến độ giao hàng nếu hồ sơ không được hoàn thiện đúng 
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thời hạn. bên cạnh đó việc sai sót chứng từ có thể làm tăng nguy cơ phân luồng vàng 

hoặc đỏ, kéo dài thời gian thông quan và ảnh hưởng đến lịch trình vận chuyển đã được 

sắp xếp trước đó. 

 Việc kiểm tra nhiều lớp giúp doanh nghiệp hạn chế đáng kể những rủi ro sai sót 

trước khi chuẩn bị cho khai báo hải quan và giảm khả năng phát sinh hàng hóa bị rơi 

vào luồng đỏ. Tuy nhiên, tiến độ xử lý chứng từ vẫn phụ thuộc nhiều vào mức độ phối 

hợp của khách hàng. Trong thực tế phát sinh nhiều trường hợp khách hàng gửi hồ sơ 

chậm hoặc chỉnh sửa nhiều lần, việc này có thể ảnh hưởng đến các bước tiếp theo trong 

quá trình giao nhận hàng hóa, ảnh hưởng đến kế hoạch vận chuyển và tiến độ giao hàng. 

2.3.4. Điều xe và chuẩn bị vỏ container 

Sau khi bộ chứng từ được xác nhận đầy đủ và hợp lệ, bộ phận vận hành tiến hành 

lên kế hoạch điều động phương tiện. Căn cứ vào đặc điểm lô hàng (trọng lượng, thể tích, 

tính chất hàng hóa), bộ phận Vận hành xác định loại phương tiện phù hợp (xe đầu kéo/sơ-

mi rơ-moóc) và loại container. Trong năm 2025, trung bình mỗi tháng chi nhánh Đà 

Nẵng điều phối khoảng 20–25 container FCL tuyến Campuchia, bao gồm cả container 

20 feet và 40 feet. Trong đó, container 40 feet chiếm tỷ trọng cao hơn đối với các mặt 

hàng như vải cuộn, nội thất, thức ăn gia súc và dây cáp điện do có nhu cầu vận chuyển 

khối lượng lớn. 

Bộ phận vận hành liên hệ với đơn vị cung ứng xe và vỏ container để đặt lịch. Thông 

tin đặt xe được cập nhật lên phần mềm quản lý nội bộ để theo dõi và thông báo nội bộ. 

Tài xế xe đầu kéo được điều động đến Depot nhận vỏ container. Tại đây, tài xế có trách 

nhiệm thực hiện kiểm tra kỹ thuật vỏ container. Cụ thể, tài xế phải kiểm tra từ bên trong 

lẫn bên ngoài: đóng kín cửa xem có vệt sáng lọt vào không (kiểm tra thủng mái, thủng 

vách), kiểm tra sàn gỗ xem có bị mục nát, dính hóa chất độc hại hay mùi hôi không, 

kiểm tra các chốt khóa cửa và các góc đúc. Sau khi đạt yêu cầu, tài xế ký vào Biên bản 

giao nhận thiết bị (EIR) để kéo vỏ về kho đóng hàng của khách. Toàn bộ thông tin 

phương tiện, số hiệu container và kết quả kiểm tra vỏ được cập nhật lên phần mềm quản 

lý nội bộ để bộ phận kinh doanh thông báo tiến độ cho khách hàng. 
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Bảng 2.13. Tình hình điều xe tại Cavi Express Đà Nẵng năm 2025 

Chỉ tiêu Quý I Quý II Quý III Quý IV 

Xe đến trễ > 2 giờ so với lịch hẹn 2 3 2 2 

Thời gian TB đặt xe → xe có mặt tại kho (giờ) 4,5 5,2 4,8 3,9 

(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu nội bộ Cavi Express Đà Nẵng – 2025) 

Đối với các lô hàng nội thành hoặc khu vực gần depot, thời gian kéo container 

rỗng từ bãi về kho khách hàng thường dao động từ 2–4 giờ. Trong khi đó, đối với các lô 

hàng tại khu vực ngoại tỉnh hoặc khu công nghiệp xa trung tâm, thời gian điều container 

có thể kéo dài từ nửa ngày đến một ngày tùy khoảng cách và tình trạng phương tiện. Chi 

phí điều xe và kéo container rỗng chiếm tỷ trọng tương đối lớn trong tổng chi phí vận 

chuyển nội địa của lô hàng. Đối với tuyến Campuchia, chi phí kéo container rỗng và 

điều xe thường dao động khoảng 4–8 triệu đồng/container tùy khoảng cách lấy hàng và 

loại container sử dụng. Trong giai đoạn cao điểm cuối năm, chi phí phương tiện có thể 

tăng khoảng 10–20% do thiếu xe đầu kéo và container rỗng. 

Trường hợp xe đến trễ hoặc thiếu container phù hợp có thể làm chậm thời gian 

đóng hàng, ảnh hưởng đến kế hoạch vận chuyển và phát sinh thêm chi phí chờ xe hoặc 

chi phí lưu kho hàng hóa tại kho khách hàng. 

Việc chủ động lên kế hoạch xe và container sớm giúp đảm bảo tiến độ đóng hàng 

đúng hẹn trong điều kiện bình thường. Cập nhật thông tin phương tiện lên phần mềm 

giúp tất cả bộ phận theo dõi tiến độ theo thời gian thực. 

Tuy nhiên, doanh nghiệp phụ thuộc hoàn toàn vào đơn vị cung ứng bên ngoài khiến 

khó kiểm soát chất lượng xe và đúng giờ, đặc biệt mùa cao điểm. Nguồn xe khan hiếm 

mùa cao điểm tăng chi phí thuê, ảnh hưởng đến biên lợi nhuận lô hàng. 

2.3.5. Tổ chức đóng hàng và niêm phong container 

Sau khi container rỗng được kéo đến kho của người xuất khẩu. Bộ phận vận hành 

giám sát hoặc phối hợp trực tiếp với khách hàng trong quá trình đóng hàng (container 

stuffing). Trong quá trình này, các yêu cầu kỹ thuật phải được tuân thủ nghiêm ngặt: xếp 

hàng đúng kỹ thuật, phân bổ trọng lượng hợp lý, chằng buộc chắc chắn để tránh hàng 

hóa dịch chuyển trong quá trình vận chuyển đường dài từ kho người xuất khẩu vào cửa 

khẩu. 
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- Phân bổ trọng lượng: Hàng hóa phải được xếp đều từ trong ra ngoài, cân bằng 

trọng tâm giữa hai bên mạn container, tuyệt đối không xếp dồn hàng nặng về một 

phía đầu hoặc cuối container để tránh hiện tượng lật xe khi vào cua góc nguy 

hiểm. 

- Chèn lót và chằng buộc: Đối với các kiện hàng máy móc hoặc pallet nặng, bắt 

buộc phải sử dụng dây đai composite, túi khí chèn hàng để cố định khoảng trống, 

triệt tiêu sự dịch chuyển của khối hàng khi xe phanh gấp hoặc rung lắc mạnh trên 

hành trình vận chuyển. 

(Nguồn: Phòng vận hành Cavi Express Đà Nẵng – 2025) 

Hình 2.6. Đóng hàng vào container 

Sau khi hoàn tất đóng hàng, container được niêm phong bằng seal của doanh 

nghiệp xuất khẩu hoặc hãng vận tải. Số seal và số container được ghi nhận chính xác 

làm cơ sở khai báo hải quan và đối chiếu khi kiểm tra tại cửa khẩu. Nhân viên vận hành 

lập biên bản bàn giao hàng hóa, xác nhận thời điểm chuyển giao trách nhiệm bảo quản 

hàng hóa từ chủ hàng sang đơn vị vận tải.  

Thông tin thực tế sau khi đóng hàng (số lượng thực, trọng lượng thực, số container, 

số seal) được người xuất khẩu cập nhật phiếu đóng gói chi tiết (Detailed Packing List – 

xem phụ lục số 4) chính thức theo số liệu thực tế của lô hàng để phục vụ khai báo hải 

quan và đối chiếu giao nhận. Đồng thời bộ phận chứng từ Cavi Express phát hành Vận 

đơn đường bộ (Truck Way Bill – xem phụ lục số 5) cho lô hàng. 

Bảng 2.14. Số liệu kết quả đóng hàng tại Cavi Express Chi nhánh Đà Nẵng năm 

2025 
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Chỉ tiêu Quý I Quý II Quý III Quý IV 

Số cont đóng hàng 20 25 21 30 

Đóng hàng đúng kỹ thuật  18(90%) 24(96%) 19(90%) 29(97%) 

Chênh lệch trọng lượng thực – chứng từ 3 2 3 4 

Thời gian trung bình đóng hàng (giờ) 3,2 2,9 3,4 2,8 

(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu nội bộ Cavi Express Chi nhánh Đà Nẵng - 2025) 

 Tỷ lệ đóng hàng đúng kỹ thuật ngay lần đầu đạt 90–97% trong năm 2025 là kết 

quả tích cực, cho thấy công tác giám sát đóng hàng được thực hiện khá tốt. Thời gian 

đóng hàng bình quân rút ngắn từ 3,2 giờ/cont (Quý I) xuống còn 2,8 giờ/cont (Quý IV), 

phản ánh hiệu quả vận hành được cải thiện qua từng quý. Tuy nhiên, tình trạng chênh 

lệch trọng lượng thực so với chứng từ vẫn xảy ra 2–3 lần/quý, đây là rủi ro tiềm ẩn có 

thể dẫn đến lô hàng bị phân luồng vàng/đỏ khi khai báo hải quan và phát sinh chi phí 

ngoài dự kiến.  

 Các rủi ro phổ biến ở giai đoạn này thường gồm lệch tải container, sai số seal, thiếu 

hàng thực tế so với Packing List hoặc hàng hóa đóng không đúng kỹ thuật dẫn đến nguy 

cơ hư hỏng khi vận chuyển.  

 Đối với các trường hợp phát hiện sai lệch sau khi đóng hàng, bộ phận vận hành 

phải phối hợp với khách hàng kiểm đếm và cập nhật lại số liệu thực tế trước khi khai 

báo hải quan nhằm hạn chế phát sinh kiểm hóa hoặc chậm thông quan tại cửa khẩu. 

Trường hợp này có thể làm tăng thời gian thông quan và phát sinh các khoản chi phí 

ngoài dự kiến. 

 Đối với các trường hợp phải đóng hàng lại, thay seal hoặc điều chỉnh cách sắp xếp 

hàng hóa, doanh nghiệp có thể phát sinh thêm chi phí nhân công, xe nâng, vật tư chằng 

buộc và thời gian chờ phương tiện. 

 Việc kiểm soát chặt chẽ thông tin sau đóng hàng giúp doanh nghiệp hạn chế số 

lượng hàng hóa bị sai lệch, đảm bảo tính chính xác của chứng từ khai báo. Tuy nhiên 

nếu quá trình đóng hàng không được giám sát chặt chẽ, doanh nghiệp có thể đối mặt với 

các rủi ro như hư hỏng hàng hóa, lệch tải container hoặc chênh lệch số liệu thực tế khi 

thông quan. Bên cạnh đó tiến độ đóng hàng hiện vẫn phụ thuộc nhiều vào mức độ phối 

hợp của khách hàng, khả năng chuẩn bị hàng hóa thực tế tại kho và chi nhánh còn phụ 

thuộc nhiều vào các nhà cung ứng vỏ container và phương tiện vận tải thuê ngoài. 
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2.3.6. Khai báo và thông quan hải quan xuất khẩu 

Sau khi có đầy đủ thông tin thực tế từ bước đóng hàng, bộ phận Chứng từ và Hải 

quan tại trụ sở HCM tiến hành khai báo hải quan điện tử thông qua hệ thống ECUS5-

VNACCS/VCIS. Tờ khai hải quan xuất khẩu được lập trên hệ thống, kèm đầy đủ các 

chứng từ đính kèm bao gồm: CI, PL, C/O, Sales Contract và giấy phép chuyên ngành 

(nếu có).  

Sau khi nộp tờ khai, hệ thống hải quan tự động phân luồng kiểm tra đối với lô 

hàng:  

- Luồng Xanh: Lô hàng được thông quan ngay, không yêu cầu kiểm tra chứng từ 

hay kiểm tra thực tế hàng hóa.  

- Luồng Vàng: Cơ quan hải quan yêu cầu kiểm tra hồ sơ giấy tờ nhưng không kiểm 

tra trực tiếp hàng hóa.  

- Luồng Đỏ: Cơ quan hải quan yêu cầu kiểm tra cả hồ sơ và kiểm tra thực tế hàng 

hóa.  

Hình 2.7. Giao diện đăng kí tờ khai xuất khẩu trên hệ thống vnaccs/vcis 

 

Bảng 2.15. Tình hình thông quan hải quan xuất khẩu FCL theo luồng tại Cavi 

Express Đà Nẵng năm 2025 



51 
 

Chỉ Tiêu Quý I Quý II Quý III Quý IV 

Tổng tờ khai xuất khẩu nộp  20 25 21 30 

Luồng xanh 14 (70%) 19 (76%) 15 (71%) 23 (77%) 

Luồng Vàng 5 (25%) 4 (16%) 6  (29%) 6 (20%) 

Luồng Đỏ 1 (5%) 2 ( 8%) 0 (0%) 1 (3%) 

(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu nội bộ Cavi Express Chi nhánh Đà Nẵng - 2025) 

 Kết quả phân luồng hải quan năm 2025 cho thấy năng lực nghiệp vụ khai báo hải 

quan của CAVI Express Đà Nẵng rất vững vàng. Tỷ lệ luồng xanh/vàng cao giúp doanh 

nghiệp tối ưu hóa tiến độ vận chuyển xuyên biên giới và nâng cao uy tín dịch vụ đối với 

chủ hàng.  

 Đối với các lô hàng bị luồng đỏ, sẽ tốn thêm thời gian xử lý và làm trễ tiến độ giao 

hàng theo kế hoạch ban đầu, thời gian kiểm hóa thực tế sẽ phụ thuộc vào hình thức kiểm 

hóa: 

- Trường hợp kiểm hóa qua máy quét di động (áp dụng cho hầu hết hàng nguyên 

container – FCL): xe đầu kéo chở container sẽ xếp hàng di chuyển qua buồng máy 

soi tia X ngay tại khu vực cửa khẩu Mộc Bài. Quy trình này không cần cắt seal hay 

hạ container và có kết quả chỉ sau 15 – 30 phút. Nếu kết quả hình ảnh trùng khớp 

với khai báo, hàng hóa sẽ được thông quan ngay trong ngày để tiếp tục lịch trình 

sang biên giới Bavet (campuchia). 

- Trường hợp bắt buộc phải kiểm hóa thủ công: Thời gian xử lý thường kéo dài thêm 

từ 1- 2 ngày. Do lượng xe đổ về Mộc Bài rất lớn gây ùn ứ tại bãi kiểm hóa tập 

trung. Việc điều động xe nâng hạ container xuống bãi hoặc cắt seal mở thùng xe 

chỉ xảy ra nếu máy quét phát hiện nghi vấn, hoặc do lô hàng là hàng lẻ (LCL), 

hàng tạp nhiều chủng loại phức tạp. Lúc này, công chức Hải quan Mộc Bài sẽ kiểm 

tra thực tế nhãn mác, xuất xứ và chủng loại hàng, sau đó bấm seal hải quan mới để 

cho phép xuất cảnh. 

 Trong thực tế, các sai sót thường gặp ở giai đoạn khai báo hải quan chủ yếu liên 

quan đến sai HS code, chênh lệch số lượng hàng hóa hoặc thiếu giấy phép chuyên ngành 

đối với các mặt hàng đặc thù như thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hoặc hóa chất công 

nghiệp. Khi phát sinh sai sót, bộ phận chứng từ phải phối hợp với khách hàng điều chỉnh 

hồ sơ trước khi tiếp tục thông quan nhằm hạn chế rủi ro xử phạt hoặc kéo dài thời gian 

giao hàng. 
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 Đối với hàng bị phân luồng đỏ, doanh nghiệp có thể phát sinh các khoản chi phí 

như phí nâng hạ container, phí lưu bãi, chi phí kiểm hóa và chi phí điều động phương 

tiện chờ xử lý hồ sơ. Bên cạch đó các sai sót trong khai báo hải quan có thể dẫn đến việc 

sửa tờ khai, kéo dài thời gian thông quan, ảnh hưởng đến tiến độ giao hàng và làm tăng 

chi phí vận hành của lô hàng. 

 Sau khi hoàn tất các bước kiểm tra và thực hiện nghĩa vụ thuế (nếu có), hệ thống 

sẽ cấp tờ khai xuất khẩu đã thông quan (cleared export customs declaration – xem phụ 

lục số 6). 

 Nhìn chung, bộ phận chứng từ HCM có chuyên môn sâu về quy định hải quan 

tuyến Campuchia giúp giảm thiểu rủi ro khai báo sai so với chi nhánh tự khai báo độc 

lập. Tuy nhiên, khai báo tập trung tại HCM làm mất nhiều thời gian khi cần xử lý bổ 

sung hồ sơ, giảm tính chủ động của chi nhánh. Chi phí phát sinh khi hàng Luồng Đỏ 

(lưu container, bốc xếp kiểm tra) chưa được thông báo kịp thời cho khách hàng, dễ dẫn 

đến tranh chấp.  

2.3.7. Vận chuyển và giao hàng tại nước nhập khẩu 

 Sau thông quan xuất khẩu, bộ phận Vận hành Đà Nẵng điều phối xe đầu kéo vận 

chuyển container từ kho người xuất khẩu đến cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh). Tại cửa 

khẩu, tài xế xuất trình tờ khai hải quan đã thông quan và các chứng từ liên quan; cơ quan 

hải quan giám sát xuất khẩu, xác nhận seal còn nguyên vẹn và thanh lý tờ khai điện tử. 

 Cavi Express hiện chủ yếu áp dụng hình thức đổi đầu kéo (Truck swap) cho hàng 

nguyên container (FCL) tại cửa khẩu (Mộc bài – Bavet). Xe đầu kéo phía Việt Nam vận 

chuyển container đến khu vực trung chuyển tại cửa khẩu để bàn giao cho đầu kéo 

Campuuchia tiếp nhận và vận chuyển tiếp vào nội địa. Sau khi hải quan Campuchia 

hoàn tất thủ tục nhập khẩu, hàng hóa được vận chuyển đến kho nhà nhập khẩu, tiến hành 

dỡ hàng và nhận Biên bản giao nhận hàng (POD) có chữ ký.  
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Bảng 2.16. Tình hình vận chuyển và giao hàng FCL tại Cavi Express Đà Nẵng  năm 

2025 

Chỉ Tiêu Quý I Quý II Quý III Quý IV 

Số lô hàng vận chuyển 20 25 21 30 

Giao hàng đúng hạn 15(75%) 19(76%) 16(76.2) 23(76.7%) 

Số lô bị trễ 5(25%) 6(24%) 5(23.8%) 7(23.3%) 

1.Trễ do ách tắc cửa khẩu 2 2 2 3 

2.Trễ do đối tác vận tải Campuchia 1 1 1 2 

3.Trễ do kiểm hóa  1 2 0 1 

4.Trễ do sai sót/chậm chứng từ 1 1 2 1 
(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu nội bộ Cavi Express Chi nhánh Đà Nẵng - 2025) 

 Nhìn chung, công tác tổ chức vận tải xuyên biên giới của chi nhánh đạt hiệu quả 

khá tốt với tỷ lệ giao hàng đúng hạn bình quân duy trì ổn định ở mức trên 75% qua các 

quý. Đối với lượng đơn hàng bị trễ, nguyên nhân chủ yếu đến từ các yếu tố khách quan 

như ách tắc cục bộ tại cửa khẩu biên giới vào các đợt cao điểm và sự phối hợp của đối 

tác vận tải phía Campuchia. Đặc biệt, các lỗi chủ quan như trễ do kiểm hóa (tập trung ở 

các lô luồng Đỏ) và sai sót/chậm chứng từ được kiểm soát ở mức thấp (tổng cộng chỉ 

phát sinh lần lượt 4 và 5 lô trong cả năm). 

 Các trường hợp ùn tắc cửa khẩu, xe chờ đổi đầu kéo hoặc phát sinh lưu bãi tại khu 

vực trung chuyển có thể làm tăng chi phí vận chuyển thực tế so với dự kiến ban đầu. 

Ngoài ra việc giao hàng chậm có thể ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất hoặc phân phối 

của khách hàng, từ đó tác động đến mức độ hài lòng và khả năng tiếp tục sử dụng dịch 

vụ. 

 Mô hình này giúp  cho doanh nghiệp tận dụng mạng lưới vận tải nội địa của đối 

tác Campuchia và nâng cao tính linh hoạt trong điều phối phương tiện. Để hạn chế việc 

phát sinh chi phí lưu bãi và chậm tiến độ giao hàng, bộ phận vận hành phải thường xuyên 

theo dõi tình trạng cửa khẩu và phối hợp chặt chẽ với các đối tác campuchia trong quá 

trình đổi đầu kéo. 

 So với hình thức vận tải liên vận chạy thẳng số lượng xe tải/xe container được cấp 

giấy phép liên vận là có giới hạn (Quota) và phải nằm trong danh sách được cấp phép, 

mô hình đổi đầu kéo tại cửa khẩu thường giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ giảm áp lực đầu 

tư phương tiện, chi phí quản lý xe liên vận và rủi ro điều phối xuyên biên giới. Ngoài ra, 
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doanh nghiệp có thể tận dụng mạng lưới vận tải nội địa của đối tác Campuchia để tối ưu 

chi phí khai thác. 

 Tuy nhiên, hình thức đổi đầu kéo cũng làm phát sinh thêm công đoạn bàn giao 

container tại cửa khẩu và phụ thuộc nhiều vào khả năng phối hợp giữa các bên vận tải, 

từ đó có thể ảnh hưởng đến thời gian giao hàng trong một số trường hợp. 

2.3.8. Hoàn tất hồ sơ và lưu trữ chứng từ 

Đây là bước kết thúc toàn bộ quy trình, Sau khi nhận được xác nhận giao hàng 

thành công và container rỗng đã được hoàn trả, bộ phận vận hành chi nhánh Đà Nẵng 

tiến hành tổng hợp toàn bộ chi phí thực tế phát sinh trong quá trình thực hiện lô hàng 

bao gồm: cước vận tải nội địa Việt Nam, phí khai báo hải quan xuất khẩu, phí cửa khẩu 

Mộc Bài (đổi đầu kéo, hạ/nâng cont), cước vận tải phía Campuchia, phí hải quan nhập 

khẩu Campuchia, phí lưu bãi (nếu có), phụ phí Luồng Đỏ (nếu có) và các khoản chi phí 

phát sinh khác. Chi phí thực tế được đối chiếu với chi phí ước tính ban đầu để xác định 

chênh lệch và lợi nhuận thực của lô hàng. 

Bộ phận Kinh doanh phối hợp phát hành hóa đơn dịch vụ cho khách hàng theo 

đúng mức giá đã thỏa thuận trong hợp đồng. Thông tin được chuyển sang Bộ phận Kế 

toán tại trụ sở HCM để theo dõi công nợ, thu tiền và hạch toán. Sau khi hai bên hoàn tất 

nghĩa vụ thanh toán, hợp đồng dịch vụ được thanh lý chính thức. 

Song song đó, bộ phận Vận hành hoàn thiện và lưu trữ bộ chứng từ lô hàng đầy 

đủ. Bộ chứng từ gốc được gửi cho khách hàng phục vụ thanh toán quốc tế và quyết toán 

hợp đồng ngoại thương. Sau khi hai bên hoàn tất nghĩa vụ thanh toán, hợp đồng dịch vụ 

giao nhận được thanh lý chính thức. Toàn bộ hồ sơ lô hàng được lưu trữ theo quy định 

nội bộ của Cavi Express phục vụ kiểm tra, đối chiếu và giải quyết khiếu nại về sau. 

Bảng 2.17. Tình hình quyết toán và lưu trữ hồ sơ FCL tại Cavi Express Đà Nẵng 

năm 2025 

Chỉ tiêu Quý I Quý II Quý III Quý IV 

Số lô quyết toán trong kỳ 20 25 21 30 

Quyết toán đúng hạn (trong vòng 5 ngày 

sau giao hàng) 

16 

(80%) 

21 

(84%) 

17 

(81%) 

26 

(87%) 

Lô phát sinh chi phí ngoài hợp đồng 4 3 4 3 

Tranh chấp phụ phí với khách hàng 1 1 0 1 
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Thời gian TB lưu trữ hồ sơ hoàn chỉnh 

(ngày sau GH) 

3 2,8 3,1 2,5 

(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu nội bộ Cavi Express Chi nhánh Đà Nẵng - 2025) 

Công tác quyết toán và lưu trữ hồ sơ FCL tại CAVI Express Chi nhánh Đà Nẵng 

năm 2025 đạt kết quả khá tích cực và có sự cải thiện rõ rệt qua các quý, thể hiện qua sản 

lượng xử lý tăng dần và tỷ lệ đúng hạn đạt mức cao (đỉnh điểm là 87% vào Quý IV), 

đồng thời thời gian lưu trữ hồ sơ hoàn chỉnh được rút ngắn xuống còn 2,5 ngày. Tuy 

nhiên, vẫn còn tồn tại hạn chế nhỏ khi số lô hàng phát sinh chi phí ngoài hợp đồng còn 

duy trì đều đặn từ 3–4 lô/quý và rải rác xảy ra các ca tranh chấp phụ phí với khách hàng.  

Bên cạnh việc tổng hợp chi phí thực tế phát sinh giúp quyết toán chính xác và lưu 

trữ hồ sơ đầy đủ phục vụ tốt cho việc kiểm tra và giải quyết khiếu nại sau này. Tuy nhiên, 

việc chi nhánh Đà Nẵng hạch toán phải thông qua kế toán của trụ sở chính TP. HCM có 

thể gây độ trễ trong quản lý dòng tiền tại chi nhánh và phí Luồng Đỏ và lưu bãi chưa 

được thông báo kịp thời và minh bạch ngay khi xảy ra gây nên những trường hợp tranh 

chấp phụ phí với khách hàng. 

2.4. Đánh Giá Quy Trình  

2.4.1.  Ưu nhược điểm 

2.4.1.1. Ưu điểm 

 Thông qua việc phân tích quy trình giao nhận hàng xuất khẩu bằng hình thức 

nguyên container (FCL) bằng đường bộ tuyến Việt Nam – Campuchia tại Chi nhánh Đà 

Nẵng Công ty TNHH Cavi Express, có thể nhận thấy quy trình hiện tại đã được doanh 

nghiệp xây dựng tương đối phù hợp với các đặt điểm hoạt động thực tế của tuyến vận 

tải xuyên biên giới, quy trình có những ưu điểm sau: 

 Thứ nhất, quy trình được xây dựng tương đối rõ ràng và có sự liên kết giữa các bộ 

phận trong quá trình xử lý lô hàng. Quy trình được chuẩn hóa tương đối rõ ràng, giúp 

các bộ phận phối hợp xuyên suốt từ khâu khai thác khách hàng đến giao hàng và quyết 

toán lô hàng, góp phần duy trì tỷ lệ xử lý đơn hàng ổn định và hạn chế phát sinh sai sót 

trong quá trình vận hành. 

 Thứ hai, duy trì được nguồn khách hàng tương đối ổn định thông qua hoạt động 

chăm sóc khách hàng cũ và khai thác khách hàng mới. Cho thấy doanh nghiệp đã tạo 
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được mức độ tin cậy nhất định trên tuyến vận tải Campuchia. Điều này giúp doanh 

nghiệp duy trì sản lượng hàng hóa và doanh thu tương đối ổn định qua các năm. 

 Thứ ba, Chi nhánh tận dụng được lợi thế chuyên môn hóa từ mô hình vận hành 

tập trung của công ty. Việc kiểm soát chứng từ và khai báo đều do trụ sở chính có chuyên 

môn đảm nhiệm giúp hạn chế sai sót và giảm nguy cơ phát sinh vướng mắc trong quá 

trình thông quan. Nhờ đó, phần lớn lô hàng được triển khai đúng kế hoạch, đáp ứng yêu 

cầu về thời gian và chất lượng dịch vụ của khách hàng. 

 Thứ tư, hoạt động điều phối vận tải của doanh nghiệp tương đối phù hợp với đặt 

thù tuyến Việt Nam – Campuchia. Doanh nghiệp chủ yếu áp dụng hình thức đổi đầu kéo 

tại cửa khẩu nhầm tận dụng mạng lưới vận tải nội địa của đối tác Campuchia, đồng thời 

giảm áp lực đầu tư phương tiện liên vận xuyên biên giới. 

2.4.1.2. Nhược điểm 

 Bên cạnh những ưu điểm, quy trình vẫn còn tồn tại những hạn chế nhất định cần 

tiếp tục cải thiện nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và khả năng cạnh tranh của doanh 

nghiệp. một số nhược điểm, hạn chế mà doanh nghiệp cần thay đổi như sau:  

 Thứ nhất, chất lượng thông tin đầu vào của lô hàng chưa thực sự đồng đều, đặc 

biệt đối với nhóm khách hàng mới. Trong thực tế vẫn còn xảy ra tình trạng khách hàng 

cung cấp sai HS code, thiếu thông số kỹ thuật hàng hóa, sai địa chỉ giao hàng hoặc gửi 

chứng từ chưa đầy đủ. Điều này làm cho bộ phận kinh doanh và chứng từ phải thực 

hiện xác minh, điều chỉnh nhiều lần trước khi khai báo hải quan, từ đó làm kéo dài thời 

gian xử lý và tạo áp lực cho các công đoạn tiếp theo trong quy trình. 

 Thứ hai, quy trình báo giá hiện vẫn phụ thuộc nhiều vào bộ phận cung ứng tại trụ 

sở chính TP.HCM. Mặc dù cơ chế này giúp doanh nghiệp kiểm soát được giá vốn, tuy 

nhiên trong một số trường hợp khách hàng cần báo giá gấp hoặc thị trường biến động 

nhanh, thời gian phản hồi vẫn còn chậm, ảnh hưởng đến tính chủ động của chi nhánh 

trong việc đàm phán và chốt đơn hàng. 

 Thứ ba, tiến độ xử lý lô hàng vẫn phụ thuộc nhiều vào mức độ phối hợp của khách 

hàng và các đối tác bên ngoài. Trong quá trình thực hiện vẫn phát sinh các trường hợp 

khách hàng gửi chứng từ chậm, chỉnh sửa nhiều lần hoặc nhà xe không đảm bảo phương 

tiện đúng thời gian dự kiến vào mùa cao điểm. Ngoài ra, mô hình đổi đầu kéo tại cửa 
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khẩu tuy giúp tối ưu chi phí nhưng cũng làm tăng sự phụ thuộc vào khả năng phối hợp 

giữa các bên vận tải Việt Nam và Campuchia, từ đó có thể ảnh hưởng đến thời gian giao 

hàng thực tế. 

 Thứ tư, việc xử lý các phát sinh tại cửa khẩu trong một số trường hợp chưa thực 

sự chủ động và đồng bộ. Đối với các lô hàng bị phân luồng đỏ hoặc phát sinh chi phí 

kiểm hóa, quá trình trao đổi thông tin và xác nhận chi phí với khách hàng đôi lúc còn 

chậm, dẫn đến nguy cơ phát sinh tranh luận trong quá trình quyết toán chi phí dịch vụ 

sau khi hoàn tất lô hàng. 

2.4.2. Nguyên nhân  

 Việc doanh nghiệp có những hạn chế về quy trình giao nhận hàng xuất khẩu nguyên 

conntainer (FCL) bằng đường bộ tuyến Campuchia là do chịu tác động từ các nhân tố 

khách quan và nhân tố chủ quan từ chính doanh nghiệp. 

2.4.2.1. Nhân tố tác động khách quan 

Hoạt động giao nhận hàng xuất khẩu FCL tuyến Việt Nam - Campuchia chịu ảnh 

hưởng lớn từ các yếu tố khách quan của môi trường kinh doanh. Trước hết, thị trường 

logistics hiện nay có mức độ cạnh tranh ngày càng cao với sự tham gia của nhiều doanh 

nghiệp vận tải và giao nhận trong nước. Điều này tạo áp lực lớn về giá cước, thời gian 

phản hồi và chất lượng dịch vụ, khiến doanh nghiệp phải liên tục điều chỉnh phương án 

kinh doanh để duy trì khả năng cạnh tranh. 

Bên cạnh đó, hoạt động vận chuyển xuyên biên giới phụ thuộc nhiều vào tình hình 

giao thông, năng lực thông quan tại cửa khẩu và quy định quản lý của cơ quan chức 

năng hai nước. Trong thực tế, thời gian thông quan có thể bị kéo dài do kiểm tra thực tế 

hàng hóa, thay đổi chính sách quản lý chuyên ngành hoặc tình trạng ùn tắc tại khu vực 

cửa khẩu. Những yếu tố này làm phát sinh thêm chi phí lưu xe, lưu bãi và ảnh hưởng 

đến tiến độ giao hàng đã cam kết với khách hàng. 

Ngoài ra, nguồn cung phương tiện vận tải và container rỗng trên thị trường chưa 

thực sự ổn định, đặc biệt vào các giai đoạn cao điểm xuất khẩu. Sự biến động của giá 

nhiên liệu, giá cước vận tải và tình trạng thiếu phương tiện khiến doanh nghiệp gặp khó 

khăn trong việc kiểm soát chi phí và chủ động bố trí kế hoạch vận chuyển.  

2.4.2.2. Nhân tố chủ quan từ chính doanh nghiệp 



58 
 

 Bên cạnh các yếu tố khách quan, những hạn chế trong quy trình giao nhận còn xuất 

phát từ chính mô hình tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp. Hiện nay, nhiều nghiệp 

vụ quan trọng như báo giá, xử lý chứng từ, khai báo hải quan và kế toán được tập trung 

tại trụ sở chính TP.HCM. Mô hình này giúp doanh nghiệp tận dụng được nguồn nhân 

lực chuyên môn nhưng đồng thời làm giảm tính chủ động của chi nhánh Đà Nẵng trong 

quá trình xử lý công việc và phản hồi khách hàng. 

 Bên cạnh đó, doanh nghiệp chưa xây dựng được cơ chế đánh giá hiệu quả vận hành 

một cách toàn diện. Việc theo dõi hoạt động hiện chủ yếu tập trung vào kết quả cuối 

cùng của lô hàng mà chưa có hệ thống chỉ tiêu đánh giá cụ thể cho từng công đoạn của 

quy trình. Điều này gây khó khăn trong việc phát hiện các điểm nghẽn, đo lường hiệu 

quả công việc và triển khai các hoạt động cải tiến quy trình. 

 Chi nhánh Đà Nẵng chủ yếu sử dụng nguồn lực thuê ngoài trong hoạt động vận tải 

và giao nhận. Mặc dù hình thức này giúp doanh nghiệp giảm chi phí đầu tư ban đầu, 

nhưng cũng làm gia tăng sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài về 

phương tiện, giá cước và tiến độ vận chuyển. Khi thị trường biến động hoặc nhu cầu vận 

tải tăng cao, doanh nghiệp khó chủ động kiểm soát chất lượng dịch vụ và chi phí thực 

hiện. 

 Ngoài ra, việc chuẩn hóa quy trình xử lý các tình huống phát sinh như kiểm hóa 

thực tế hàng hóa, phát sinh chi phí ngoài dự kiến hoặc thay đổi yêu cầu từ khách hàng 

vẫn chưa được thực hiện đầy đủ. Điều này làm cho việc xử lý các trường hợp đặc biệt 

còn phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm của từng nhân viên, dẫn đến nguy cơ phát sinh 

chậm trễ hoặc tranh chấp trong quá trình thực hiện dịch vụ.  
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

 Chương 2 đã trình bày khái quát về Công ty TNHH Cavi Express và phân tích thực 

trạng quy trình giao nhận hàng xuất khẩu nguyên container (FCL) bằng đường bộ tuyến 

Việt Nam – Campuchia tại Chi nhánh Đà Nẵng. Trên cơ sở số liệu hoạt động kinh doanh 

và tình hình triển khai thực tế các lô hàng trong năm 2025, nội dung trong chương đã 

làm rõ nội dung, cách thức thực hiện và kết quả đạt được của từng công đoạn trong quy 

trình giao nhận, từ khâu tiếp nhận yêu cầu khách hàng đến khi hoàn tất giao hàng và 

quyết toán lô hàng. 

Kết quả phân tích cho thấy quy trình giao nhận của Chi nhánh Đà Nẵng được tổ 

chức tương đối đầy đủ và có sự phối hợp giữa các bộ phận nghiệp vụ trong quá trình xử 

lý lô hàng. Bên cạnh những kết quả đạt được, quy trình vẫn còn tồn tại một số hạn chế 

và cần hoàn thiện. 

Từ việc phân tích những hạn chế và xác định các nguyên nhân khách quan, chủ 

quan ảnh hưởng đến hiệu quả quy trình, đây sẽ là cơ sở thực tiễn quan trọng để đề xuất 

các giải pháp phù hợp nhằm hoàn thiện quy trình giao nhận hàng xuất khẩu nguyên 

container (FCL) bằng đường bộ tuyến Việt Nam – Campuchia tại Công ty TNHH Cavi 

Express – Chi nhánh Đà Nẵng trong Chương 3. 
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CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG XUẤT KHẨU 

NGUYÊN CONTAINER (FCL) BẰNG ĐƯỜNG BỘ TẠI CÔNG TY TNHH CAVI 

EXPRESS - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 

3.1. Định Hướng Và Mục Tiêu Phát Triển Của Chi Nhánh Đà Nẵng 

3.1.1. Nghiên cứu và dự báo môi trường kinh doanh 

3.1.1.1. Môi trường quốc tế và khu vực 

 Trong những năm gần đây, thương mại quốc tế và dịch vụ logistics toàn cầu đang 

chứng kiến nhiều chuyển biến lớn, tạo ra cả cơ hội lẫn thách thức cho các doanh nghiệp 

vận tải xuyên biên giới tại Đông Nam Á. 

 Thứ nhất, xu hướng chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu sang ASEAN. Sau đại 

dịch COVID-19 và căn thẳng thương mại Mỹ - Trung, nhiều tập đoàn đa quốc gia đẩy 

nhanh chiến lược China + 1, tức là chuyển một phần sản xuất ra khỏi Trung Quốc sang 

các nước ASEAN. Campuchia và Việt Nam đều là một trong số nước thu hút vốn đầu 

tư nhờ chi phí lao động thấp, ưu đãi thuế quan và vị trí địa lý thuận lợi. Xu hướng này 

trực tiếp làm tăng năng lượng hàng hóa luân chuyển giữa hai nước. 

 Thứ hai, ASEAN và các hiệp định thương mại tự do. Campuchia và Việt Nam đều 

là thành viên của ASEAN và tham gia Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực 

(RCEP) có hiệu lực từ tháng 1/2022. Các cam kết cắt giảm thuế quan và tạo thuận lợi 

thương mại trong RCEP giúp hàng hóa lưu thông dễ dàng hơn giữa hai nước, từ đó thúc 

đẩy số lượng lớn nhu cầu vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ. 

 Thứ ba, hợp tác hạ tầng tiểu vùng Mê Kông (GMS). Chương trình GMS do ngân 

hàng phát triển Châu Á (ADB) hỗ trợ đang đầu tư nâng cấp các hàng lang giao thông 

kết nối 6 quốc gia, trong đó có Hàng lang kinh tế phía Nam (SEC) chạy qua thổ 

Campuchia và kết nối Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài. Hạ tầng đường bộ ngày càng 

hoàn thiện là điều kiện thuận lợi để mở rộng dịch vụ vận tải bằng đường bộ. 

 Nhìn chung, môi trường quốc tế đang tạo ra một luồng gió thuận lợi cho hoạt động 

logistics và vận tải xuyên biên giới giữa Việt Nam và Campuchia. Doanh nghiệp 

logistics phải nhanh chóng nắm bắt và mở rộng năng lực phục vụ sẽ có lợi thế cạnh tranh 

rõ rệt trong các giai đoạn tới. 

3.1.1.2. Thị trường Campuchia và nhu cầu dịch vụ logistics 
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 Là một trong những nước có nền kinh tế tăng trưởng nhanh trong khu vực Đông 

Nam Á. GDP Campuchia năm 2025 đạt khoảng 47 tỷ USD đến 51 tỷ USD, với tốc độ 

tăng trưởng kinh tế từ 5,0% đến 5,3%, Mặc dù quy mô nền kinh tế còn tương đối nhỏ, 

tốc độ tăng trưởng này vẫn cao hơn mức trung bình của kinh tế thế giới, cho thấy khả 

năng phục hồi và phát triển tích cực của quốc gia này. 

 Campuchia có nhu cầu nhập khẩu hàng hóa số lượng lớn từ Việt Nam và các nước 

khác, đặc biệt là các loại hàng hóa như: hàng tiêu dùng (thực phẩm, đồ gia dụng), nguyên 

liệu sản xuất (vải, sợi, nhựa, hóa chất), vật liệu xây dựng và máy móc thiết bị. Kim ngạch 

nhập khẩu của campuchia năm 2025 đạt 21,96 tỷ USD, tăng 16,2% so với cùng kỳ 2024, 

nâng tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trong 8 tháng lên hơn 42 tỷ USD. Trong đó một 

phần đáng kể được vận chuyển thông qua lãnh thổ Việt Nam. Campuchia không có cảng 

nước sâu đủ cho năng lực hàng container lớn. Do đó, phần lớn các hàng xuất khẩu của 

Campuchia được vận chuyển bằng đường bộ qua Việt Nam, sau đó xuất khẩu qua cảng 

Cát lái TP.HCM hoặc cảng Cái Mép – Thị Vải.  

 Nhiều khu công nghiệp lớn đang được xây dựng và mở rộng ở Campuchia như 

Phnom Penh SEZ, Sihanoukville SEZ và Poipet SEZ. Sự phát triển này thu hút dòng 

vốn FDI và kéo theo nhu cầu vận chuyển nguyên liệu đầu vào cũng như thành phẩm đầu 

ra. Do ngành công nghiệp phụ trợ nội địa tại quốc gia này (đặc biệt là ngành dệt may, 

da giày, linh kiện điện tử) chưa tự chủ hoàn toàn, Campuchia phụ thuộc rất lớn vào 

nguồn nguyên phụ liệu nhập khẩu để phục vụ gia công và tiêu dùng. Điều này tạo ra 

thêm rất nhiều nguồn hàng và nhu cầu sử dụng dịch vụ logistics cho các công ty như 

Cavi Express. 

3.1.1.3. Hoạt động thương mại và vận tải biên giới Việt Nam – Campuchia 

 Trong những năm gần đây, quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Campuchia 

không ngừng được mở rộng cả về quy mô và giá trị giao dịch. Việt Nam và Campuchia 

là hai quốc gia láng giềng có chung đường biên giới dài hơn 1.270 km. Việt Nam hiện 

là một trong những đối tác thương mại lớn của Campuchia với nhiều mặt hàng xuất khẩu 

như nguyên vật liệu, hóa chất, sản phẩm công nghiệp, hàng tiêu dùng và thiết bị phục 

vụ sản xuất. Sự gia tăng hoạt động thương mại song phương đã kéo theo nhu cầu vận tải 

và giao nhận hàng hóa xuyên biên giới ngày càng phát triển.  
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 Theo số liệu của Cục Xúc Tiến Thương Mại, trong những năm gần đây, kim ngạch 

thương mại song phương giữa Việt Nam và Campuchia tăng trưởng nhanh và liên tục. 

Năm 2024, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt khoảng 10,1 tỷ USD, tăng 17,5% 

so với năm trước. Đến năm 2025, tiếp tục tăng lên hơn 11 tỷ USD. Trong đó, các mặt 

hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang Campuchia gồm: dệt may, sắt thép, xăng dầu, 

máy móc thiết bị, hóa chất, thực phẩm chế biến…Trong mối quan hệ thương mại song 

phương, Việt Nam đóng vai trò vừa là đối tác xuất khẩu lớn, vừa là "cửa ngõ trung 

chuyển" quan trọng cho các luồng hàng hóa quá cảnh từ các quốc gia Đông Bắc Á 

(Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản) đi Campuchia.  

 Hai chính phủ đã ký kết nhiều hiệp định về vận tải đường bộ quốc tế, cho phép 

phương tiện của mỗi bên được phép lưu thông trên lãnh thổ của nhau trong phạm vi nhất 

định. Cơ chế "một cửa quốc gia" và "một cửa ASEAN" đang được triển khai giúp giảm 

thiểu thời gian chờ đợi tại cửa khẩu. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn tình trạng ùn tắc 

vào các dịp lễ tết hoặc khi có kiểm tra đặc biệt, đòi hỏi doanh nghiệp phải lên kế hoạch 

dự phòng. 

 Hoạt động vận tải giữa hai quốc gia chủ yếu được thực hiện thông qua các tuyến 

cửa khẩu đường bộ như Mộc Bài – Bavet. Đây là tuyến vận tải quan trọng kết nối hoạt 

động xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Campuchia, đồng thời là khu vực tập trung lượng 

lớn phương tiện vận chuyển hàng hóa mỗi ngày. Với đặc điểm khoảng cách vận chuyển 

không quá xa và nhu cầu giao hàng nhanh, vận tải đường bộ tiếp tục là phương thức 

được nhiều doanh nghiệp ưu tiên lựa chọn khi xuất khẩu hàng hóa sang Campuchia. 

3.1.1.4. Tác động đến Công ty Cavi Express - Chi nhánh Đà Nẵng 

 Sự phát triển của thị trường vận tải Việt Nam – Campuchia đã tạo ra nhiều cơ hội 

cho Công ty TNHH Cavi Express – Chi nhánh Đà Nẵng trong việc mở rộng hoạt động 

giao nhận hàng xuất khẩu nguyên container bằng đường bộ. Nhu cầu vận chuyển hàng 

hóa sang Campuchia ngày càng tăng giúp chi nhánh có điều kiện tiếp cận thêm nhiều 

khách hàng mới, mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ và gia tăng sản lượng vận chuyển 

trong thời gian tới.  

 Tuy nhiên, cùng với cơ hội phát triển là áp lực ngày càng lớn đối với hoạt động 

vận hành của chi nhánh. Sự gia tăng số lượng lô hàng đòi hỏi các bộ phận liên quan phải 

phối hợp chặt chẽ hơn trong quá trình xử lý nghiệp vụ. Nếu thông tin lô hàng không 
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được kiểm tra đầy đủ hoặc việc trao đổi giữa các bộ phận không kịp thời, doanh nghiệp 

rất dễ phát sinh sai sót chứng từ, chậm khai báo hải quan hoặc ảnh hưởng đến kế hoạch 

đóng hàng và vận chuyển container. 

 Ngoài ra, do hoạt động nhập khẩu phía Campuchia phụ thuộc nhiều vào tiến độ xử 

lý hồ sơ của FWD địa phương, Chi nhánh Đà Nẵng cần tăng cường khả năng theo dõi 

và kiểm soát tiến độ lô hàng nhằm hạn chế tình trạng bị động trong quá trình điều phối 

vận chuyển. Bên cạnh đó, sự cạnh tranh ngày càng cao trên thị trường logistics xuyên 

biên giới cũng đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ đối với chi nhánh. Khách 

hàng hiện nay không chỉ quan tâm đến giá cước mà còn yêu cầu doanh nghiệp phải đảm 

bảo tiến độ giao hàng, xử lý chứng từ chính xác và cập nhật thông tin lô hàng kịp thời.  

 Tóm lại, việc nghiên cứu và dự báo thị trường vận tải Việt Nam – Campuchia một 

cách toàn diện là bước nền tảng không thể thiếu để Cavi Express Đà Nẵng xây dựng 

định hướng phát triển phù hợp và bền vững trong thời gian tới. 

3.1.2. Định hướng và mục tiêu phát triển của Công ty Cavi Express – Chi nhánh 

Đà Nẵng trong giai đoạn 2026 – 2030 

3.1.2.1. Định hướng phát triển 

 Trong giai đoạn 2026 – 2030, Công ty TNHH Cavi Express – Chi nhánh Đà Nẵng 

định hướng phát triển hoạt động giao nhận hàng xuất khẩu nguyên container (FCL) bằng 

đường bộ tuyến Việt Nam – Campuchia theo hướng nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng 

tính ổn định trong vận hành và từng bước hoàn thiện quy trình giao nhận hàng hóa. 

 Bên cạnh việc duy trì hoạt động vận chuyển tuyến Campuchia, chi nhánh hướng 

đến tăng cường hiệu quả phối hợp giữa các bộ phận nghiệp vụ, nâng cao khả năng xử lý 

chứng từ và cải thiện tính chủ động trong quá trình vận hành lô hàng. Đồng thời, doanh 

nghiệp tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thông tin khách 

hàng và theo dõi tiến độ xử lý đơn hàng nhằm hỗ trợ hoạt động giao nhận hiệu quả hơn 

trong thời gian tới. 

3.1.2.2. Mục tiêu phát triển 

a. Mục tiêu phát triển của Chi nhánh Đà Nẵng  
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 Trong giai đoạn 2026 – 2030, Công ty TNHH Cavi Express – Chi nhánh Đà Nẵng 

đặt mục tiêu duy trì và mở rộng nguồn khách hàng đối với tuyến vận chuyển Việt Nam 

– Campuchia nhằm gia tăng sản lượng giao nhận hàng xuất khẩu FCL bằng đường bộ. 

 Chi nhánh hướng đến việc rút ngắn thời gian phản hồi báo giá, nâng cao tính chính 

xác trong công tác chuẩn bị chứng từ và hạn chế các sai sót phát sinh trong quá trình 

khai báo hải quan. Đồng thời, cũng đặt mục tiêu nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các 

bộ phận kinh doanh, chứng từ và vận hành nhằm tăng tính chủ động trong xử lý lô hàng 

và cải thiện chất lượng phục vụ khách hàng. 

 Ngoài ra, chi nhánh hướng đến từng bước chuẩn hóa quy trình xử lý phát sinh tại 

cửa khẩu, nâng cao hiệu quả phối hợp với các đơn vị vận tải và cải thiện khả năng kiểm 

soát tiến độ giao hàng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường logistics tuyến 

Campuchia. 

b. Mục tiêu của đề tài nghiên cứu 

 Đề tài được thực hiện với mục tiêu nghiên cứu và phân tích thực trạng quy trình 

giao nhận hàng xuất khẩu nguyên container (FCL) bằng đường bộ tuyến Việt Nam – 

Campuchia tại Công ty TNHH Cavi Express – Chi nhánh Đà Nẵng, từ đó đánh giá những 

kết quả đạt được, các hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân ảnh hưởng đến hiệu quả vận 

hành của quy trình. 

 Thông qua quá trình nghiên cứu thực tế tại doanh nghiệp, đề tài hướng đến việc 

làm rõ nội dung và cách thức thực hiện từng công đoạn trong quy trình giao nhận hàng 

xuất khẩu FCL, bao gồm từ tiếp nhận yêu cầu khách hàng, báo giá, chuẩn bị chứng từ, 

điều phối vận chuyển, khai báo hải quan đến giao hàng và hoàn tất hồ sơ. 

 Trên cơ sở phân tích thực trạng, đề tài đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện 

quy trình giao nhận hàng xuất khẩu nguyên container (FCL) bằng đường bộ tại Công ty 

TNHH Cavi Express – Chi nhánh Đà Nẵng theo hướng nâng cao tính chính xác trong 

xử lý chứng từ, tăng tính chủ động trong vận hành và cải thiện hiệu quả phối hợp giữa 

các bộ phận liên quan. 

 Ngoài ra, đề tài cũng góp phần giúp sinh viên vận dụng kiến thức chuyên ngành 

logistics vào thực tế hoạt động của doanh nghiệp, đồng thời bổ sung cơ sở thực tiễn cho 
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việc nghiên cứu hoạt động giao nhận hàng xuất khẩu bằng đường bộ tuyến Việt Nam – 

Campuchia. 

3.2. Giải Pháp Hoàn Thiện Quy Trình Giao Nhận 

 Những giải pháp hoàn thiện quy trình giao nhận hàng xuất khẩu bằng đường bộ 

tuyến Việt Nam – Campuchia tại công ty Cavi Express – Chi nhánh Đà Nẵng được dựa 

trên cơ sở những hạn chế đã phân tích. Phần này sẽ tập trung đưa ra các giải pháp hoàn 

thiện trực tiếp cho những nội dung vận hành chưa tốt. 

3.2.1. Giải pháp 1 hoàn thiện nội dung tiếp nhận và xử lý thông tin lô hàng  

3.2.1.1. Nội dung cải tiến 

 Trong thực tế, chất lượng thông tin đầu vào của lô hàng tại chi nhánh Đà Nẵng vẫn 

chưa thực sự đồng đều, đặc biệt đối với nhóm khách hàng mới. Nhiều trường hợp khách 

hàng cung cấp thiếu thông tin hàng hóa, sai HS code, sai địa chỉ giao hàng hoặc gửi 

chứng từ chưa đầy đủ, làm phát sinh nhiều lần chỉnh sửa trong các bước xử lý chứng từ 

và khai báo hải quan sau đó. 

 Do đó, giải pháp được đề xuất là hoàn thiện nội dung tiếp nhận và xử lý thông tin 

lô hàng ngay từ giai đoạn đầu nhằm nâng cao độ chính xác của dữ liệu đầu vào trước 

khi triển khai các bước tiếp theo trong quy trình giao nhận. 

 Cụ thể, chi nhánh cần xây dựng biểu mẫu tiếp nhận thông tin lô hàng thống nhất 

áp dụng cho tất cả khách hàng. Biểu mẫu cần thể hiện đầy đủ các thông tin cơ bản như: 

tên hàng, mã HS tham khảo, số lượng, trọng lượng, điều kiện giao hàng, địa điểm giao 

nhận, loại container sử dụng, thời gian dự kiến đóng hàng và các chứng từ chuyên ngành 

liên quan nếu có. 

 Đối với nhóm khách hàng mới hoặc các lô hàng có tính chất phức tạp, nhân viên 

kinh doanh cần thực hiện bước xác nhận lại thông tin trước khi chuyển sang bộ phận 

chứng từ và vận hành.  

3.2.1.2. Điều kiện và cách thức thực hiện giải pháp 

 Để thực hiện giải pháp này, chi nhánh cần phối hợp giữa bộ phận Kinh doanh, Vận 

hành và Chứng từ nhằm thống nhất nội dung biểu mẫu tiếp nhận thông tin lô hàng và 

checklist kiểm tra chứng từ đầu vào. 
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 Quá trình triển khai có thể chia thành 2 giai đoạn: 

- Giai đoạn 1 (1–2 tháng): xây dựng biểu mẫu chuẩn tiếp nhận thông tin lô hàng. 

- Giai đoạn 2 (từ tháng thứ 3): áp dụng chính thức cho toàn bộ khách hàng tuyến 

Campuchia và điều chỉnh biểu mẫu phù hợp với thực tế phát sinh. 

 Nhân viên kinh doanh cần được hướng dẫn lại quy trình tiếp nhận thông tin và 

cách kiểm tra sơ bộ chứng từ trước khi chuyển sang các bộ phận liên quan. Đồng thời, 

doanh nghiệp cần cập nhật biểu mẫu trực tiếp trên hệ thống CRM hoặc phần mềm quản 

lý nội bộ để các bộ phận có thể theo dõi và kiểm tra thông tin xuyên suốt quá trình xử 

lý lô hàng. 

 Chi phí thực hiện giải pháp này chủ yếu là chi phí xây dựng biểu mẫu tiếp nhận 

thông tin lô hàng. Do doanh nghiệp tận dụng hệ thống CRM và phần mềm quản lý hiện 

có nên không phát sinh chi phí đầu tư lớn. Chi phí triển khai dự kiến dao động khoảng 

3 – 5 triệu đồng, chủ yếu phục vụ cho việc thiết kế biểu mẫu, cập nhật dữ liệu trên hệ 

thống và tổ chức hướng dẫn nội bộ trong giai đoạn đầu áp dụng. 

3.2.1.3. Đánh giá giải pháp 

 Giải pháp này giúp nâng cao tính chính xác của thông tin đầu vào ngay từ giai đoạn 

tiếp nhận lô hàng, từ đó giảm số lần chỉnh sửa chứng từ trong các bước tiếp theo của 

quy trình giao nhận. 

 Việc chuẩn hóa biểu mẫu tiếp nhận giúp các bộ phận phối hợp hiệu quả hơn, hạn 

chế tình trạng thiếu thông tin. 

3.2.2. Giải pháp 2 hoàn thiện nội dung báo giá và ký kết hợp đồng dịch vụ 

3.2.2.1. Nội dung cải tiến 

 Hiện nay, hoạt động báo giá tại chi nhánh Đà Nẵng vẫn phụ thuộc nhiều vào bộ 

phận cung ứng tại trụ sở TP.HCM trong quá trình xác nhận giá vốn và điều phối phương 

tiện. Điều này giúp doanh nghiệp kiểm soát được chi phí nhưng trong một số trường 

hợp khách hàng cần báo giá gấp hoặc thị trường biến động nhanh, thời gian phản hồi 

vẫn còn chậm, ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh và chốt đơn hàng. 
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 Do đó, giải pháp được đề xuất là hoàn thiện nội dung báo giá và ký kết hợp đồng 

dịch vụ theo hướng tăng tính chủ động cho chi nhánh đối với các tuyến vận chuyển phổ 

biến Việt Nam – Campuchia. 

 Cụ thể, doanh nghiệp cần xây dựng bảng giá tham khảo áp dụng cho các tuyến vận 

chuyển thường xuyên như Phnom Penh, Bavet và Sihanoukville dựa trên dữ liệu vận 

chuyển thực tế của doanh nghiệp trong các giai đoạn trước. Bảng giá cần được cập nhật 

định kỳ theo biến động của chi phí nhiên liệu, giá thuê phương tiện và tình hình cửa 

khẩu. 

 Bên cạnh đó, chi nhánh cần chuẩn hóa quy trình xác nhận báo giá đối với các lô 

hàng thông thường nhằm rút ngắn thời gian phản hồi khách hàng. Đối với các trường 

hợp hàng hóa đặc biệt hoặc tuyến vận chuyển phát sinh ngoài kế hoạch, bộ phận kinh 

doanh mới thực hiện xác nhận lại với trụ sở chính. 

 Ngoài ra, nội dung hợp đồng dịch vụ cần bổ sung rõ các điều khoản liên quan đến 

chi phí phát sinh tại cửa khẩu, thời gian khách hàng cung cấp chứng từ và trách nhiệm 

phối hợp giữa các bên nhằm hạn chế tranh chấp trong quá trình thực hiện lô hàng. 

3.2.2.2. Điều kiện và cách thức thực hiện giải pháp 

 Để thực hiện giải pháp này, chi nhánh cần phối hợp với bộ phận cung ứng tại 

TP.HCM để tổng hợp dữ liệu giá vận chuyển thực tế theo từng tuyến Campuchia trong 

khoảng 6–12 tháng gần nhất. 

 Trong giai đoạn đầu, doanh nghiệp cần xây dựng bảng giá tham khảo nội bộ cho 

các tuyến vận chuyển phổ biến và quy định phạm vi áp dụng cụ thể cho nhân viên kinh 

doanh tại chi nhánh Đà Nẵng. 

 Quá trình triển khai có thể chia thành 2 giai đoạn: 

- Giai đoạn 1 (1 tháng): tổng hợp dữ liệu giá vận chuyển và xây dựng bảng giá tham 

khảo nội bộ. 

- Giai đoạn 2 (từ tháng thứ 2): áp dụng thử nghiệm đối với các lô hàng tuyến cố 

định và đánh giá mức độ phù hợp trước khi triển khai chính thức. 

 Doanh nghiệp cần cập nhật bảng giá định kỳ hàng tháng hoặc khi thị trường có 

biến động lớn về giá nhiên liệu và chi phí vận tải. Đồng thời, nhân viên kinh doanh cần 
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được hướng dẫn cách áp dụng bảng giá và xử lý các trường hợp phát sinh ngoài phạm 

vi giá tham khảo. 

 Chi phí triển khai giải pháp này không quá lớn do chủ yếu sử dụng dữ liệu giá vận 

chuyển nội bộ nên không yêu cầu đầu tư thêm cơ sở vật chất hoặc phần mềm mới. Chi 

phí phát sinh chủ yếu liên quan đến việc tổng hợp dữ liệu giá tuyến Campuchia, cập nhật 

bảng giá định kỳ và điều chỉnh nội dung hợp đồng dịch vụ. Chi phí thực hiện dự kiến 

khoảng 5 – 7 triệu đồng, bao gồm chi phí rà soát dữ liệu vận chuyển, xây dựng bảng giá 

tham khảo và tổ chức họp phối hợp giữa chi nhánh Đà Nẵng và trụ sở TP.HCM trong 

giai đoạn triển khai ban đầu. 

3.2.2.3. Đánh giá giải pháp 

 Giải pháp này giúp chi nhánh Đà Nẵng chủ động hơn trong quá trình báo giá đối 

với các tuyến vận chuyển phổ biến, từ đó rút ngắn thời gian phản hồi khách hàng và 

nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường. Việc chuẩn hóa nội dung hợp đồng dịch 

vụ cũng giúp doanh nghiệp hạn chế các tranh chấp liên quan đến chi phí phát sinh và 

trách nhiệm phối hợp trong quá trình giao nhận hàng hóa. 

 Ngoài ra, giải pháp còn góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp giữa chi nhánh Đà 

Nẵng và trụ sở TP.HCM trong hoạt động báo giá và kiểm soát chi phí vận chuyển. 

3.2.3. Giải pháp 3 hoàn thiện nội dung chuẩn bị bộ chứng từ xuất khẩu  

3.2.3.1. Nội dung cải tiến 

 Mặc dù công tác kiểm tra chứng từ tại Cavi Express được thực hiện theo nhiều lớp, 

tuy nhiên tỷ lệ lô hàng phải chỉnh sửa chứng từ vẫn còn tương đối cao, đặc biệt đối với 

các lô hàng của khách hàng mới hoặc hàng hóa có nhiều chủng loại. Việc chỉnh sửa 

nhiều lần không chỉ kéo dài thời gian xử lý mà còn ảnh hưởng đến tiến độ khai báo hải 

quan và kế hoạch vận chuyển của lô hàng. 

 Do đó, giải pháp được đề xuất là hoàn thiện nội dung chuẩn bị bộ chứng từ xuất 

khẩu theo hướng chuẩn hóa quy trình kiểm tra chứng từ trước khi chuyển sang bộ phận 

khai báo hải quan. 

 Cụ thể, doanh nghiệp cần xây dựng checklist đối chiếu chứng từ áp dụng thống 

nhất giữa bộ phận kinh doanh và bộ phận chứng từ. Nội dung checklist cần tập trung 
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vào các thông tin dễ phát sinh sai sót như: mã HS, tên hàng, số lượng, trọng lượng, đơn 

vị tính, số container, số seal và thông tin người nhận hàng tại Campuchia. 

 Đối với các lô hàng có yêu cầu giấy phép chuyên ngành hoặc kiểm dịch, chi nhánh 

cần chủ động thông báo sớm cho khách hàng ngay từ giai đoạn tiếp nhận đơn hàng để 

tránh tình trạng bổ sung chứng từ chậm trước thời điểm khai báo hải quan. 

 Ngoài ra, doanh nghiệp cần áp dụng cơ chế xác nhận chứng từ hoàn chỉnh trước 

khi khai báo nhằm hạn chế việc chỉnh sửa nhiều lần sau khi tờ khai đã được truyền lên 

hệ thống hải quan điện tử. 

3.2.3.2. Điều kiện và cách thức thực hiện giải pháp 

 Để thực hiện giải pháp này, doanh nghiệp cần phối hợp giữa bộ phận Kinh doanh 

tại Đà Nẵng và bộ phận Chứng từ tại TP.HCM nhằm thống nhất nội dung checklist kiểm 

tra chứng từ và quy trình xử lý các trường hợp sai sót. 

 Trong giai đoạn đầu triển khai, chi nhánh cần tổ chức hướng dẫn nội bộ cho nhân 

viên kinh doanh về cách kiểm tra sơ bộ bộ chứng từ trước khi gửi sang bộ phận chứng 

từ tại TP.HCM. 

 Quá trình triển khai có thể chia thành các giai đoạn: 

- Giai đoạn 1 (1 tháng): xây dựng checklist kiểm tra chứng từ và quy định thời gian 

khách hàng gửi hồ sơ. 

- Giai đoạn 2 (2–3 tháng): áp dụng thử nghiệm đối với các lô hàng tuyến Campuchia 

và theo dõi số lượng chứng từ phải chỉnh sửa. 

- Giai đoạn 3 (Từ tháng thứ 4): điều chỉnh nội dung checklist phù hợp với các nhóm 

hàng thường xuyên phát sinh sai sót. 

 Doanh nghiệp cần tận dụng hệ thống quản lý nội bộ hiện có để cập nhật và lưu trữ 

checklist điện tử nhằm hỗ trợ các bộ phận theo dõi tiến độ xử lý chứng từ. 

 Chi phí triển khai giải pháp này tập trung vào hoạt động xây dựng checklist kiểm 

tra chứng từ, chuẩn hóa quy trình xử lý hồ sơ và đào tạo nhân viên về cách kiểm tra 

chứng từ trước khi khai báo hải quan. 

 Do doanh nghiệp có thể tận dụng hệ thống lưu trữ và quản lý chứng từ hiện có nên 

chi phí thực hiện không quá lớn, dự kiến khoảng 4 – 6 triệu đồng. Khoản chi này chủ 
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yếu phục vụ cho việc xây dựng biểu mẫu điện tử, cập nhật quy trình nội bộ và hướng 

dẫn nhân viên áp dụng thống nhất. 

3.2.3.3. Đánh giá giải pháp 

 Giải pháp này giúp nâng cao tính chính xác của bộ chứng từ xuất khẩu trước khi 

khai báo hải quan, giảm số lần chỉnh sửa hồ sơ và hạn chế phát sinh chậm trễ trong quá 

trình thông quan. Việc chuẩn hóa quy trình kiểm tra chứng từ còn giúp tăng hiệu quả 

phối hợp giữa chi nhánh Đà Nẵng và bộ phận chứng từ tại TP.HCM, từ đó giảm áp lực 

xử lý phát sinh đối với các lô hàng gấp hoặc hàng có yêu cầu chuyên ngành. 

 Ngoài ra, giải pháp còn góp phần giảm nguy cơ lô hàng bị phân luồng vàng hoặc 

luồng đỏ do sai lệch thông tin chứng từ. 

3.2.4. Giải pháp 4 hoàn thiện nội dung khai báo và thông quan xuất khẩu  

3.2.4.1. Nội dung cải tiến 

 Trong quá trình khai báo và thông quan hải quan xuất khẩu, một số lô hàng vẫn 

phát sinh tình trạng kiểm hóa, bổ sung hồ sơ hoặc phát sinh chi phí ngoài dự kiến tại cửa 

khẩu. Việc trao đổi thông tin và xác nhận chi phí với khách hàng trong một số trường 

hợp còn chậm, dễ ảnh hưởng đến tiến độ xử lý lô hàng và quá trình quyết toán sau này. 

 Do đó, giải pháp được đề xuất là hoàn thiện nội dung khai báo và thông quan hải 

quan xuất khẩu theo hướng nâng cao tính chủ động trong xử lý phát sinh tại cửa khẩu. 

 Cụ thể, doanh nghiệp cần xây dựng quy trình phối hợp xử lý đối với các trường 

hợp lô hàng bị phân luồng vàng hoặc luồng đỏ. Quy trình cần quy định rõ trách nhiệm 

phối hợp giữa bộ phận chứng từ, bộ phận vận hành và khách hàng trong từng trường 

hợp phát sinh. 

 Đồng thời, chi nhánh cần thực hiện thông báo sớm cho khách hàng về các khoản 

chi phí có thể phát sinh trong quá trình kiểm hóa như phí lưu container, phí nâng hạ hoặc 

phí kiểm tra thực tế hàng hóa nhằm hạn chế tranh chấp khi quyết toán. 

 Ngoài ra, doanh nghiệp cần cập nhật thường xuyên tình hình cửa khẩu và tiến độ 

xử lý lô hàng để chủ động điều chỉnh kế hoạch vận chuyển khi phát sinh ùn tắc hoặc 

kiểm tra thực tế hàng hóa. 

3.2.4.2. Điều kiện và cách thức thực hiện giải pháp 
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 Để triển khai giải pháp này, doanh nghiệp cần xây dựng quy trình xử lý phát sinh 

áp dụng riêng cho các lô hàng tuyến Campuchia. 

 Trong giai đoạn đầu, bộ phận Chứng từ và Vận hành cần phối hợp thống kê các 

tình huống phát sinh thường gặp tại cửa khẩu Mộc Bài như kiểm hóa, thiếu hồ sơ, ùn 

tắc hoặc phát sinh chi phí lưu container để xây dựng hướng xử lý phù hợp. 

 Quá trình triển khai có thể chia thành 2 giai đoạn: 

- Giai đoạn 1 (1 tháng): xây dựng quy trình xử lý phát sinh và biểu mẫu thông báo 

chi phí phát sinh. 

- Giai đoạn 2 (Từ tháng thứ 2): áp dụng chính thức đối với các lô hàng tuyến 

Campuchia và cập nhật điều chỉnh theo tình hình thực tế. 

 Doanh nghiệp cần phân công rõ trách nhiệm cập nhật tiến độ lô hàng giữa bộ phận 

vận hành và bộ phận chứng từ nhằm đảm bảo thông tin được truyền đạt kịp thời cho 

khách hàng. 

 Chi phí thực hiện giải pháp này chủ yếu phát sinh từ việc xây dựng quy trình xử lý 

phát sinh tại cửa khẩu, cập nhật biểu mẫu thông báo chi phí phát sinh và tổ chức đào tạo 

nội bộ cho bộ phận chứng từ và vận hành. Ngoài ra, doanh nghiệp có thể cần bổ sung 

một phần chi phí liên lạc và cập nhật thông tin tiến độ lô hàng trong quá trình phối hợp 

với đối tác vận tải và khách hàng. Tổng chi phí triển khai dự kiến khoảng 5 – 8 triệu 

đồng. 

3.2.4.3. Đánh giá giải pháp 

 Giải pháp này giúp doanh nghiệp nâng cao tính chủ động trong quá trình xử lý các 

phát sinh tại cửa khẩu, giảm nguy cơ chậm trễ kéo dài đối với các lô hàng bị kiểm tra 

thực tế hoặc phát sinh bổ sung hồ sơ. 

 Việc thông báo sớm các khoản chi phí phát sinh và cập nhật tiến độ xử lý cho khách 

hàng cũng giúp doanh nghiệp hạn chế tranh chấp trong quá trình quyết toán dịch vụ. 

 Ngoài ra, giải pháp còn góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bộ phận 

trong doanh nghiệp và cải thiện chất lượng dịch vụ giao nhận hàng xuất khẩu tuyến Việt 

Nam – Campuchia. 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 

 Trên cơ sở những hạn chế và nguyên nhân đã phân tích ở chương 2, chương 3 đã 

trình bày định hướng phát triển của Công ty TNHH Cavi Express – Chi nhánh Đà Nẵng 

trong giai đoạn 2026 – 2030, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy 

trình giao nhận hàng xuất khẩu nguyên container (FCL) bằng đường bộ tuyến Việt Nam 

– Campuchia tại doanh nghiệp. 

 Nhìn chung, các giải pháp được đề xuất tập trung vào những nội dung còn tồn tại 

trong quy trình và  được xây dựng theo hướng phù hợp với quy mô và điều kiện thực tế 

của chi nhánh Đà Nẵng, đồng thời bám sát đặc điểm hoạt động giao nhận hàng xuất 

khẩu tuyến Việt Nam – Campuchia. Việc triển khai đồng bộ các giải pháp này được kỳ 

vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bộ phận, giảm các sai sót phát 

sinh trong quá trình xử lý lô hàng, tăng tính chủ động trong vận hành và từng bước nâng 

cao chất lượng dịch vụ giao nhận của doanh nghiệp trong thời gian tới. 
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KẾT LUẬN CHUNG 

 Thông qua quá trình nghiên cứu đề tài “Quy trình giao nhận hàng xuất khẩu nguyên 

container (FCL) bằng đường bộ tuyến Việt Nam – Campuchia tại Công ty TNHH Cavi 

Express – Chi nhánh Đà Nẵng”, khóa luận đã hệ thống hóa được cơ sở lý luận liên quan 

đến hoạt động giao nhận hàng xuất khẩu FCL bằng đường bộ, đồng thời phân tích thực 

trạng quy trình giao nhận tại doanh nghiệp từ khâu tiếp nhận yêu cầu khách hàng, báo 

giá, chuẩn bị chứng từ, điều phối vận chuyển, khai báo hải quan cho đến giao hàng và 

hoàn tất hồ sơ. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy quy trình giao nhận tại Công ty TNHH Cavi Express 

– Chi nhánh Đà Nẵng được tổ chức tương đối đầy đủ, có sự phối hợp giữa các bộ phận 

nghiệp vụ và đáp ứng được yêu cầu vận chuyển hàng hóa tuyến Việt Nam – Campuchia. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, quy trình vẫn còn tồn tại một số hạn chế 

như chất lượng thông tin đầu vào chưa đồng đều, hoạt động báo giá còn phụ thuộc vào 

trụ sở chính TP.HCM, việc phối hợp với các bên liên quan đôi lúc chưa ổn định và công 

tác xử lý phát sinh tại cửa khẩu chưa thực sự chủ động. 

 Trên cơ sở đó, đề tài đã đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình giao 

nhận hàng xuất khẩu FCL bằng đường bộ tại doanh nghiệp theo hướng nâng cao tính 

chính xác trong xử lý chứng từ, tăng tính chủ động trong vận hành và cải thiện hiệu quả 

phối hợp giữa các bộ phận liên quan. Các giải pháp được xây dựng dựa trên điều kiện 

thực tế của chi nhánh Đà Nẵng nên có tính khả thi tương đối cao và phù hợp với định 

hướng phát triển của doanh nghiệp trong thời gian tới. 

 Mặc dù đã cố gắng nghiên cứu và phân tích dựa trên số liệu thực tế tại doanh 

nghiệp, tuy nhiên do giới hạn về thời gian thực hiện, phạm vi nghiên cứu và kinh nghiệm 

thực tiễn còn hạn chế nên khóa luận khó tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Vì vậy, 

em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ quý thầy cô và doanh nghiệp để đề 

tài được hoàn thiện hơn.  
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PHỤC LỤC 

Phục lục số 1: Hợp đồng ngoại thương (Sales Contract) 
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Phụ lục số 2: Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice) 
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Phụ lục số 3: phiếu đóng gói hàng hóa (Packing List) 
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Phụ lục số 4: phiếu đóng gói chi tiết (Detail packing List)  

Hình PL4.1: Phiếu đóng gói chi tiết (Detail packing List) từ cuộn 01 đến cuộn 09 

(trang 1/2) 
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Hình PL4.2: phiếu đóng gói chi tiết (Detail packing List) từ cuộn 10 đến cuộn 19 

(trang 2/2) 
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Phục lục số 5: Vận đơn đường bộ (Truck Way Bill) 
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Phụ lục số 6: Tờ khai hải quan xuất khẩu đã thông quan (Cleared Export Customs 

Declaration.) 

 

Hình PL6.1: Tờ khai hải quan xuất khẩu đã thông quan (trang 1/3) 
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Hình PL6.2: Tờ khai hải quan xuất khẩu đã thông quan (trang 2/3) 
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Hình PL6.3: Tờ khai hải quan xuất khẩu đã thông quan (trang 3/3) 
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